Trăng cao soi sáng cảnh đòng, 

Trăng rơi mặt nước trăng lồng nhành tre . 

Đêm trường tiếng dế tỉ tê, 

Đưa đường thạc-nữ đi về cô thổn. 

Về cô thôn măy lần trăng sáng, 

Mỗi bận đi vầ mỗi bận sáng trăng. 

Gặt rồi đòng rạ trơ vơ, 

Xẹo xiêng trơ gốc lơ thơ như chợ chiầu ; 

Em với anh một mến hai yêu, 

Đầng khổng chẳng quản mà chợ chiền cũng không quên. 

Dưới vườn dừa lưa thưa trăng sấp, 

Mảnh chẳp mảnh rời, em lặng lội trong trăng. 

Lội trong trăng em băng qua côn cát, 

Xao xác bụi bờ man mác sương sa, 

Sương sa thi mặc sương sa, 

Chợ xa mùa đẻn cửa nhà phải lo. 

VI ai nên lá ngâu tàn f 

Con ong say bởi nhị, con bướm xoàng vl hoa. 

Nước không chân sao anh gọi rầng nước đứng, 

Lửa khồng miệng sao anh gọi rằng lửa cười ? 

Trai nam nhơn chàng mà đối đặng : 

Em xin gọi rằng người tài ba. 

Kim Luông tươi tốt vườn chè. 

Gạo de An Cựu, dĩa muối mè cũng theo nhau. 



Ngọn' dừa bóng đò mái tranh, 

Thong-dong em mới hỏi anh đôi lời: 

Ai làm anh phải xa em ? 

Cho cây xa cội cho đêm xa ngày ? 

Đêm vỏ'i ngày em quay tơ chì thẳm, 

Sợi thẳng sợi dìm em căm giận ông Tơ. 

Mặt trời ỉỏ khỏi đàng đỏng, 

Cắp nón ra đồng, nhề mạ đương tươi. 

Mạ đương tươi cười trong n&ng sớm, 

Anh thẳng trận về lúa chớm trò bông. 

Ngọc còn an gốc cây ngâa, 

Em còn phụ mấu dám đâu tư tình, 

Thán em như thề trái chanh. 

Lắt lẻo trén cành nhĩều kẻ ước mơ. 

Cày bừa xởi bón ruộng nương, 

Tằm tơ canh cửi trăm đường lo âu. 

tìói lòng ăn trải chà là, 

Ưê cơm nuôi mẹ : mẹ già yếu răng. 

Em là con gái Vạn-Niền, 

Bản rau, mua bút, mua nghiên cho chòng ; 

Nữa mai chồng chiếm bảng rông t 
Bỏ công tằm tưới, vun tròng cho rau. 

Em nghe anh đau đầu chưa khả, 

Em băng đồng chỉ sá, bẻ ngọn lá 11Ọ về xông, 

0' mần ri đây cho trọn nghĩa vợ chồng : 

Đề mò hôi ra em chặm, ngọn gió long em che. 

Bihì tinh chìm nổi bối rối tư lương, 

Thiếp với chàng như lửa với hương, 

Một mai tê dù hương tàn lửa tẳt, 

Đạo nghĩa cang thường xin chứ bỏ nhau. 
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Tào khang chì thè bẩt khá hạ đường, 

Bận tiện chi giao mạc khả vong ; 

Mặc dầu số kiếp long đong, 

Ớ cho liét dụ hết lùng vôi em. 

Chim lạc bầy tim cây nương cội , 

Người lạc người tội lắm trời ơi ỉ 
Thà rằng không gặp thời thôi, 

Gặp ròi mỗi đứa mỗi nơi sao đành ! 

Ai làm cho đó xa đây, 

Cho chim chèo bẽo xa cây măng vòi ? 

Thà rằng chẳng biết thời thôi, 

Biết rôì mỗi đứa mỗi nơi thêm sáu ỉ 

Tay bưng dĩa muối chăm gừng, 

Gừng cay muối mặn xin đừng xa nhau. 

Anh có thương em thì thương cho chắc, 

Có trục trặc thỉ trục trặc cho luôn ; 

Đừng làm như con thỏ nọ đứng đàu truồng, 
Khi vui dơn bóng, khi buôn dờn trăng. 

Chim xa rửng còn thương cây nhó' cội, 
Người xa người tội lẫm người ơi ỉ 
Thà rằng không biết thời thôi, 

Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buôn ỉ 

Dâu lỏm nấu với ruột bầu, 

Chông chan vợ húp, gật đâu khen ngon. 

Ai bưng cau trầu đến đó, 

Xin chịu khó đem vê, 

Em đang theo chân thầy gót mẹ, 

Bề cho trọn bê hiếu trung . 

Trời mội vùng đèm dái vở hạn, 

Mượn gió chiêu hỏi bọn ngàn sông : 

Thân em là gái chưa chồng, 

Tơ duyện có chắc như giáng nước không ? 



Thuyền ai lơ lửng bên sông, 

Có lòng dợi khách hay không hỡi thuyền ? 

Đẽ ta kẽt ngãi nổi duyên, 

Trai anh hằo gặp dược thuyên quyên còn gì ? 

Thuyền ai trôi trước cho em lướt tới cùng, 

Chiều dã về, trời dất mông lung, 

Phải duyên thì xích lọi cho đỡ não nùng đêm sương. 

Chiều chiều ra ngõ mà trông : 

Ngõ thì thấy ngõ, người không thãy người • 

Cầu Dông Ba dỡ ra làm lại, 

Câu Trường Tiên dúc lại xi-moong, 

Đường di lên xuống dã mòn : 

Anh qua cửa ngõ không ghé thật rề con bạc tình ỉ 

Con chim dại bằng bay sang hòn núi bạc, 

Con ngư vàng vẫy tận ngóng nước ngoài khơi , 

Cặp nhau dây phân giải một dôi lời, 

Kẻo mai kia con cá ve bè bắc, con chim nọ lại dồi dời non xanh . 

Cạn chén quan há, tan giòng huyết lệ, 

Sự tình này biết kề cùng ai dẫy , 

Rượu quỳnh tương ai khéo phục cho bạn mê say, 

Đề cho thần em như con cuốc nọ lạc bầy, 

Kêu dủ ba tháng mười ngày khô lại héo khỏ. 

Anh nói với em như rìu chêm xuống dắ, 

Như rạ (rựa) chém xuống dầt, như mật rót váo tai, 

Nay chừ anh dã nghe ai ? 

Bỏ em giữa chốn non doài dã thẵm chưa ỉ 

Cây da là cầy da bẽn cũ. 

Bẽn cũ là bến cũ dò dưa, 

Oi thôi roi người khác sang dưa. 

Thiẽp nhìn chà ng lẽo dẽo, nước mắt sa xuống như mưa hởi chàng. 
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Núi Ngự Bình trước tròn sau mểo, 

Sông An Cựu nểng đục mưa trong, 

Bởi vì anh một dạ hai lòng, 

Cho nên loan không bỏng lấy phụng 
Mà phụng củng chẵng bồng đặng loan. 

Kim Long dãy dọc tòa ngang, 

Em chèo một clìiẽc xuỗng nan vê Sình, 

Dôi dứa mình lỡ hẹn ba sinh, 

Có mần răng di nữa cũng trọn tình với nhau. 

Thang mô cao hằng thang danh vọng, 

Nghĩa mô trọng bằng nghĩa vợ chông ỉ 
Trăm năm nước cháy dá mòn, 

Xa nhau ngằn dặm, dọ vẫn còn nhớ nhung. 

Chim Liễu nó biều chim Quỳnh, 

Biêu to bièu nhỏ biêu mình thương tui. 

ơi o nho nhỏ bức cỏ hái dâu , 

Bước qua năm nữa tui bưng trầu cưới o. 

Ai bưng cau trầu dển dó xin chịu khó bưng vẽ, 

Em dây còn theo chưn thầy gót mẹ cho trọn bề hiếu trung. 

Anh có thương tui thì thương cho chắc, 

Có trục tiặc thì trục trặc cho luôn. 

Đừng như con thỏ nọ dứng dầu truông, 

Khi vui dờn bóng, khi buồn dỡn trăng ! 

Trái lòn bon trong tròn ngoài méo, 

Trái thầu dâu trong héo ngoài tươi . 

Em thương anh ít nói ít cười, 

Quyết lòng chở dợi chín mười con tráng Ị 

Thư dưới gửi lên, thư trên gửi xuống, 

Em dang ăn dang uống, em bỏ dũa xuống xem thơ. 

Xem ròi nước mắt ướt hết nửa tờ, 

Ai phân chông rẽ vợ cho dôi bờ xa xôi. 



Nước mắm ngon dằm- con cá dối • 

Nhắn với nằng dợi tối ánh qua. 

Của chua ai tháy cũng thèm, 

Em cho chị mượn chõng em vài ngày. 

Chồng em nào phải trâu cầy , 

Mà cho chị mượn cả ngày lẫn dêm ? 

Anh về ngoài Huế lẫú vô, 

Họa bức tranh dò dè lại cho em. 

Anh về ngoài Huế thắt rẽ tai bèo, 

Gởi vô em bán dỡ nghèo dôi năm . 

Tai em nghe anh nói dau dầu chưa khá, 

Em bằng dồng chỉ sá di bẻ nặm lá nọ về xổng. 
ơ mần ri dãy cho trọn nghĩa vợ chồng, 

Đồ mò hòi ra em chăm, ngọn gió lồng em che. 

Công anh dắp dầt ngăn rào , 

Bắt sâu, gánh nước tưới vào vườn hoa, 

Ai làm gió táp mưa sa, 

Cho cây anh dồ, cho hoa anh tàn. 

Anh xa em ra chưa đầy một tháng, 

Nước mắt em lai láng hai tám dêm ngây, 

Bao giờ hước ráo Đồng Nai, 

Sông Gianh bớt chảy mới phai lời nguyên ! 

Đêm qua dốt dỉnh hương trầm 
Khói lên nghi ngút ãm-thầm lòng ai. 

Con chim nho nhỏ cái mỏ hắn vàng, 

Hắn dứng trước cửa tam quan, 

Hắn kêu hỏi bắc lính khố vàng, 

Chó' có ham nơi giầu sang sắc mặt mà phụ phùng duyên em. 

Con chim dại-bằng bay ngang hòn núi bạc, 

Con cá Õng Voi nó khạc nước ngoài khơi. 

Anh gặp em dầy phân giải một đôi lời, 

Kẻo một mai chim kia cá nọ dồi dời không gặp nhau . 
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Chim xa rửng còn thương cây nhớ cội , 
Người xa người tội lắm người ơi ! 

Thà rằng không biẽt thì thôi, 

Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn. 

Chim quyên ăn trái nhãn lồng, 

Lia thìa quen chậu vợ chỏng quen hơi. 

Ao giắt vai chạy dài xuống phủ, 

Em có chồng rồi anh biết ngủ với ai ? 

Thiếp xa chàng hái dâu quên giỏ, 

Chàng xa thiẽp cắt cỏ quên liêm, 

Xuống sông gánh nước hũ chìm gióng trôi. 
Nhọc lòng khô lắm ai ơi, 

Hũ chìm kiẽm dược gióng trôi phương nằo. 

Thân em như củ ấu gai , 

Ruột trong thì trang, vỏ ngoài thì den. 

Ai ơi ! nếm thừ mà xem, 

Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi. 

Gió dưa ngọn cỏ phất phơ, 

Ngọn cờ phơ phất, 

Nõi dông sôi, nòi dất cũng sôi, 

Đũa bẽp có dôi 
Chìa vôi lẻ bạn 

Mà anh sao dành doạn bỏ em. 

Mẹ giằ như chuối bè hương, 

Như xôi nếp một, như dường mía lau : 
Mía lau vừa ngọt vừa mềm, 

Không dao mà tiệni không tiền mà mua. 



HÁT RU CON 


Riỉ con con thét cho mnòi, 

Dề mẹ đi chợ mua vôi ăn lr'âu , 

Mua vôi chợ Quán (1) chợ cầu (2) 

Mua cau Nam-Phô (3) mua tra u chợ Dinh (4) 

Cá tôm mua tại chợ Sình (5), 

Tn'ên Sơn (6) bản nón. Bao Vinh (7) bán đường. 

Hct gạo đă có Dông Nai, 

Hết củi đã cá Tân Sài (8) chở vổ. 

Hổm naỵ ăn mía Triệu Tường (9), 

Dợi mắm Nam-Ồ (10), đợi đường Phú Yên. 

Ra đi mẹ đã dặn lòng, 

Chanh chua mua lấỵ, ngọt bòng đừng tham. 

Ai ve câu Ngói Thanh Toàn (11) 

Cho em về với một đoàn cho vui. 


(I) (2) Chợ Quán, Chợ Cău ỏr huyện Phú Vang 

(3) (4) Chợ Nam-Phồ, Chợ Dinh Ông : hai chợ này cách nhau bởi con <ỉò Chợ 

Dinh chèo qua sông Hương. Nơi cầu Nam-Pho hàng năm có chợ 

Gia-Lạc họp vào dịp Tết, trước nhà thờ Quận-Vương DỊnh-Viễn. 

(5) (6) Chợ Sình ờ làng Lại Anbện k ia sông Bao-Vihh. 

(7) Chợ Bao-Vinh ở làng Thế-Lại, huyện hương Trà. Chợ Triều Sơn ơ 
làng Triều-Sơn> An Hòa, gần lằng Hương Cân, huyện Hương-Trà. 

(8) Tân Sài thuộc Quảng-Trị. 

(9) Trlệu-Tường thuộc tình Thanh-Hóa là nơi phát-thích nhà Nguyễn, 

(10) Nam-Ô ở phía bắc Bà-Nẵng, găn ga Liên-Chieu. 

(II) Cău Ngói ở làng Thanh Thủy, do bà nam -tước Trân-Thị-Bạo xây lên 

vào khoảng 1776. Cău gồm có 3 vày, đặt trên 18 cột gố lim, mái 
lợp ngói âm. 


— 261 — 



Gái làng Xaán 
Đi chợ Hạ 
Mua cá Thu vê 
Chợ hầy cỏn Đông. 

Lúc lắc bầu Tây, 

Bót chén rượu Đổng, 

Sai lời biền Bắc 

Khá dễ mặn nồng non Nam . 

Budi mai quảy gánh Ihịt, 

Ra di dường trơn như mỡ, 

Chiều lại vè ngồi gổc cây da, 

Trang lên giỏ tạnh như dà lận xương. 

Đi đất thịt dường trơn như mỡ 
Ngôi cày da gió mát tận xương. 

Con chim xanh xanh ăn trái xoài xanh, 

Ăn no tẩm mát đậu ngành dâu da, 

Cực lòng em phải nổi ra, 

Chừ trăng trăng lặng chở hoa hoa tàn. 

Họa hồ họa bỉ nan tri họa cốt, 

Tri nhơn tri diện bất tri tám, 

Ôi thối rồi thiếp đã lơ Tắm, 

Chàng đà bạc nghĩa thiếp ôm cum man chi ! 

Bưởc tới vườn hoa sao vườn hoa sớm nở ? 
Bước lởi chợ sao chợ sớm đỏng ? 

Anh trách em sao vội lấg chồng i 

Đì. anh chờ đợi biểl mặn nồng củng ai ? 
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VI - CÁC CÂll HÌI 


Hò GIÃ GẠO 

Gái — Tiếng đồn anh hay chừ, 

Em xin hỏi thi' vài câu : 

Ngày xưa kia Ồng Đirỉrng Minh Hoàng, 
õng Họng Võ đeo sầu vì ai ĩ 

Trai — Sồr Họng Vương anh-hùng cái thề ; 

Đương Minh Hoàng trí tuệ vâ song 
Cũng vì Dương Quý Phi cùng nàng Ngu Thị 
Để cho suy vong nước nhà. 

Gói — Nghe danh anh học hành thi đõ, 

Giảng chọ em chuyện cỗ nghe chơi : 

Ai tài hay rứt đất, ai luyện đá vá trời ? 
Anh mà nói đưọ-cem xin trao lời nợ duyên. 

Trai — Chuyện Tam hoàng Ngũ đế 
Đây còn kề như chơi; 

Huồng chi Phí Trường-Phòng rút đất, 

Nữ.Oa luyện đá vá trài, 

Nói ra em phăi nhớ ỉiri, 

Phải duyên phải nợ ta kết đôi bạn vàng. 

Gái — Anh cho em hồi, anh nói cho ra, 

Trăng bao nhiêu tuồi trăng già? 

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ? 

Trai — Khó chi câu hồi mà nói không ra, 

Nguyệt lão lù nghĩa trăng giả, 

Thanh sơn bất lão gọi là núi non. 
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Gái — Đêm hăm lăm tháng hai năm Mão, 

Ọuanh trường giã gạo giữa chốn ba quân , 

Bạn mày râu ai giỗi quỗc-văn ỉ 

Vô đây tranh giải với bạn thoa quần thừ chơi . 

Trai — Gái Tây-T hi chẳng ai bì nước Việt, 

Gái Văn Khương ờ miệt nước Tề, 

Nụ cười cô gái thôn quê , 

Đến đây cô dám trỗ nghề văn chương . 

Gái — Điệu hồ khoan, em vừa nghĩ anh hát , 

Điệu mái nhì, em xin hảt anh nghe ; 

Mặc ai hay dờ khen chê, 

Dờ hay ta giữ dạ, chớ hề đơn sai ! 

Trai — Khen với chê là nghề khản giả, 

với hay nhờ bút hạ trường quan, 

Giải thường treo có bạc có vàng, 

Có anh T ư.mẵ phải có nàng Văn-quần . 

Gái — May mô mà gặp người quân-tứ, 

Xin cho thục nữ hỏi thừ vài câu : 

Xôn xao kẻ trước người sau, 

Giữa chợ phiên qua lại, ai sầu ai vui ? 

Trai — Bạn thuyền quyên hồi chi câu n& ? 

Trai anh hào nghe đã khó nghe, 

Buồn là buồn « qua » chưa có hiển thê, 

Vui là vui cho « bậu » tuổi cập kê kén chổng, 

Gái — Nghe anh làu thông lịch-sừ, 

Em xin hòi thử đất Nam-Trung : 

Hòi ai Gia-ấịnh tam hùng ? 

Mà ai trọn nghĩa thủy chung với Cao Hoàng ? 

Trai — Ồng Tánh, Ông Nhân càng ông Huỳnh-Đửc ; 
Ba ông hết sức phò đức Cao-Hoàng, 

Nồi danh Gia-định tam hùng ? 
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Trọn tiết thảy chung có ông Võ-Tánh, 

Tài cao sữc mạnh trọn nghĩa quyên sinh 
Bước lên lầu bát giác thiêu mình nhít không. 

Gái — Chén rượu vơi vơi kính mời phu tướng, 

Giă miền non nước nhẹ bước tầng chinh , 

Cầu cho biến lặng tăm kình, 

Cho chàng trớ lại quê mình gập nhau. 

Trai — Nôi tương ly, lòng chàng như thiếp, 

Duyên tái hiệp, dạ thiềp cũng như chàng 
Một đôi năm đáy tiềng trống khải hoàn. 

Nước nhà thống nhất ngọn cờ vàng phằt phơ. 

Non sông phẳng lặng như tờ, 

Anh đây đã tròn nhiệm vụ, 

Em cũng thỏa đợi chờ ước ao. 

Gái — Một dãy nước trong, trên giồng Bền-Hài, 

Con đò qua lại, tình ngãi dẻo dai, 

Sự sanh sanh sự vì ai ? 

Theo nơi vĩ-tuyền rạch đôi sơn hà? 

Trai — Vì nạn đao binh nên sanh linh tàn hại, 

Hội Giơ neo hòa giải tìm ranh giới chia đôi, 

Bắc Nam cát cứ tạm thời 

Khi dẹp oaị Thang Vũ, lại thấy đời Thuần Nghiêu , 
ƯNG BÌNH THÚC GIẠ 

HÒ GIẰ GẠO 


Nữ — Giữa chợ phiên có đieu lạ ỉạ, 

Có dân quê giã gạo hò khoan ; 

Hay đâu có thiếp cỏ chàng, 

Thuyen-quyên ợuân-tử hai đàng gặp nhau. 


— 265 



NẤM — Chợ phiên đây không có dây bà Nguyệt, 

Xe duyên x e nợ chửa biết làm sao ỉ 
Thuyên quyên mới gặp anh~hào, 

Một đôi câu nhân-nghĩa, hát chào nhau chơi, 

Nữ — - Điệu hồ-khoan em nghe anh hát. 

Câu múi đầy em xin hái anh nghe. 

Mộc d'âu ai có khen chê, 

Dở hcty tay gi ứ dạ, chớ he dơn sai, 

NAM— Khen với chê ỉò nghe khán-giả, 

Dở với hay xin hạ bút trường-quan. 

Giải thưỏmg treo cố bạc vó vàng, 

Có anh đây là Tư~Mã, lại cỏ nàng là Van-Quân. 

Nữ _ May mô may, gặp người quân-tử, 

Xin cho tiện-nứ hỏi thử oàt câu, 

Xôn xao kẻ trước người sau, 

Giữa chợ phiên qua lọi ai sầu ai vui ? 

NAM — Bạn thuyen-quyên, hỏi chi câu nớ? 

Trang hào-kiệt nghe đà khổ nghe, 

Buồn là buồn cho qua chẳng có hien-thê, 

Vui là vui cho bậu cập-kê đang kén chong. 

Nữ — Ai cổ chồng ai không có vợ, 

Chữ duyên chữ nợ, xin chớ nói đè chừng. 

Tuoi em đây hây còn xuân, 

Dạo chơi giữa chốn ba quân em kiểm chồng. 

NAM — Mày liễu mặt hoa, gọi là sắc gáỉ, 

Văn hay vó giỏi mới gọi tài trai. 

Chợ phiền rày cô àâ dạo chơi. 

Hòi thăm cô đá chấm đọng người mô chưa ? 

Nữ — Nói rằng chưa . thời tối chưa muốn nối, 

Thưa rằng cò, thời tồ/ nọ muổn thưa. 

Dau cho nấm lọc bay lừa, 

Duyên Dằng khống thuận nẻo, gió đưa biết răng chừ . 
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NỪ — Chợ Ngô- Thành tiếng tiêu ai thoi? 

Chợ Hoài-Ấm ai lòn lỏi thiếu -niên ? 

Ngày nay ai đến chợ phiên, 

Nhổ- xưa danh-si danh hi en là ai ? 

NAM — Chợ Ngố-Thành tiếng tiêu ông Ngú-Tư. 

Chợ Hoòi-Âm là Ịịch-sừ chú Vu-arng-Tôĩi. 

Hai tay quốc-sĩ tiểng đon, 

. Chuyện xưa sáchcũ, e cô gái khuê môn đã thuộc lòng. 

ƯNG-BlNH THÚC GIẠ 

NAM — Sự bất đắc dĩ/ sự bất đắc dã, 

Khi xưa thầy mẹ bán gả cho anh, 

Nay chừ bán gả cho ai, 

Anh thở dài ra dứng gốc cây cừa, 

Hai hàng nưỗ-c mắt như mưa, 

Cái khăn lau không ráo , 

- Vạt áo chặm không khô, 

Công anh đồ xuong ao hor 

Qùy thưa bầm dạ thuở- mở đến chừ ! 

NAM — Muốn qua Giang-tả cầu hôn> 

Ghẻ vồ thăm Quốc cựu sợ Tón-Quyen phục binh. 

NỮ — Tôn-Quyen phục binh đã có Khong-Minh chi k e > 

Anh thương em rày liệu the làm sao ? 

Chớ đem em mà bỏ ngoài rào, 

Kéo neo mà chạy biết no-i nío anh hới anh ỉ 

Nữ — Bán dọ tam bôi tửu, 

Bình minh nhẫt Irản trà , 

Anh xa em chở trách mẹ với hởn cha, 

V\ anh xảo ngôn mè sắc, 

Hắm nễuỵệt say hoa mà phụ tình. 

NAM — Thìên-lý giang sơn thiên-lý nguyệt, 

Nhất tâm hoài vọng nhất tâm sau > 

Thiếp với chàng nghía nặng ơn sâu. 

Không lê ửì say hoa đắm nguyệt, mà quên nhau sao đành Ị 
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NỮ — Một lẻ củi săng • chẻ ra văn vổ, 

Bò vở lửa đỏ) than lại thành than. 

Trai nam-nhân chàng mà đối đặng) 

Thiếp xỉn k& nghía tào-khang trọn đời. 

NAM — Trâu ăn glứa tíọc lúa /ỗ 
Đã ngụy chưa te ! 

Nam nhân chàng đâ đổi động 
Thiếp đã chịu theo chàng hay chưa ? 

NỮ — Căn duyên chi thiếp, 

Sổ kiếp chi chàng) 

Đêm nấm canh lặn lội. 

Dưới suối oàng cực thân. 

NAM — Sình ư nghi, tử ư nghiệp) 

Thiếp chớ khá dễ khinh chàng, 

Chàng đáy vung khu một cái, 

Cũng bằng thiếp buôn hàng cả năm . 

NAM — Dứng núi này trông qua núi nọ : 

Thấy bao la cây cồ- thụ, 

Nào là lúp xúp kì° sim me tràm chũi 
Mây, nứa, tranh, giang, 

Thú chi em mình làm bạn cùng 
Hươu nai chon thỏ voi cọp trấn mang. 

Qua khe, lặn suối, leo núi , bẵng ngàn. 

Đã đành nương theo nghe mai củi chieu than, 
Còn câng hầu dường như giấc mộng, dọ chẳng 


(Ngir-tiều vấn-đáp) 
(VỎ-DANH) 


mơ màng 
mảy may. 
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những câu 

HÒ MÁI BẦY 

BIẾT AN PHẬN 
An- phân tỉuỉn vổ nhục, 

Tri - co - tằm Uy nhàn • 

{Tám phu-vần chấp chóa hóng gi hi sang, 

Chớ’ trổng mong cho l{hoẻ bụng, 

Cứ chang ràng mãi mẩt cồng. 

NHỚ CẢNH HUẾ 

Anh da tìrng vổ Nam ra Bẳc , 

Thầy nhiều ntrì cành sẳc cũng xinh ; 

Đi dầu mình cũng nhớ mình, 

Nhổ- sổng Htrơng già mát nhá non Bình trảng trong. 

NƯỚC SÔNG HƯƠNG 

Niv&c sồng Hu-o-ng cá mrro-ng là thể sản, 

Lội tìeng hầy ăn can doc bò- sổng ; 

Ai ve nhan vó-i ngu- ong : 

Chó- dem ra ma bán, nỉra dong họ chẳng mua. 

LÊN HỎI TRỜI 

Gần nhà ma xa cửa ngõ , 

Cho chộ {thấy) mà nõ cho ẵn, 

T ro-i cao dau mẩy mu-o-ỉ tầng, 

Cõng bđc thang lên mà hỏi, bỏ-i làm răng rứa ông Trò-n 

PHÂN BÌ VỚI TRỜI 

Kễ nống tang, than van trcri hạn, 

Ngu-ò-i buồn bán, thán oắn trìri mu-a ; 

Trò- ỉ còn ỉẳm \ề lịhống U-aỊ 

Huống chì là em bậu, sao cho I 'ỉra bung anh. 
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PHẢI BIẾT NGƯỜI BIẾT CỦA 


Nitổ-C chầy một sổng, cồ tttri trong chồ đục, 

Mu-ỉrỉ ìịỉiổng nhu- chục, có hẻ tục ngieìri thanh ; 

Ai (ri phấi ngó cho rành : 

Chấ cho đồ (tẩt đỉt iành cũng nhu- nhau. 

Thào-Am 

NGUYỄ N-KHOA-VY 


HÒ MÁI NHÌ 

Biết ở đâu lủ cầu O-thưóT ? 

Mênh mông nguyện-ước, dưới nước trên trời, 
Đêm khuya ngớt tạnh mù khơi , 

Khúc sông quạnh nấng có người sầu riêng. 

Nước đầu cầu, khúc sâu khúc cạn, 

Chèo qua Ngọc-Trản, đến vạn Kim-Long. 

Sương sa gió ttiồi lạnh lùng, 

Sóng xao trăng lặn gây lòng nhớ thương. 

Tiếng hát ngư-ông, giữa sông Bành-Lệ, 

Tiếng kêu đàn nhạn , giữa v áng Hoành-dương. 
Một mình em đứng giữa sóng Hương, 

Tiếng ca du-nữ đoạn trường ai nghe ? 

Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược, 

Nước chảy ngược, con cả uượt lội ngang . 

Thuyền em xuống bến Thuận-An. 

Thuyên anh lại chảy lên ngàn, anh ơì ! 

Bền chợ Đông-Ba , tiếng gà gáy sáng. 

Bèn lảng Thọ -Lộc, tiếng trống sang canh. 

Giữa sông Hương, dợn sóng khuynh-thành. 

Đêm khuya một c.hửc thuyền tình ngửa nghiêng. 

ƯNG BỈNH THÚC GIẠ 
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Bục với trong, mười hai bến nước, 

Gió xuôi rồi ngược, _ chèo chằng đến noi. 
Động Đào cũng muốn vô chơi, 

Biết đâu cho gặp ổng chài hỏi thăm. 

Thương thời thương, chẳng thương thời chớ, 
Làm chi lỡ dở, như hẹn nợ thêm buòn. 

Bên chùa đã động tiếng chuông, 

Gà thượng-thôn đã gáy, chim ngùồn đẵ kêu. 

Ướt áo xanh . lụy tình Tư-mẫ, 

Khạch thiên nhai vẫn lạ mà quen . 

Nưởc non ai kẻ bạn hiền, 

Biết ai ly-phạ giữa miền sông Hương ? 

Núi Đầu-Mâu cao bao nhiêu trượng, 

Sông Linh-Thủy sâu bấy nhiêu tầm. 

Dừng thuyền đợi khách tri- âm, 

Lệ-Sơn với giải Minh-cầm không xa. 

Thở với than, nghe càng thềm bận, 

Không than không thở, thêm giận thêm phiền. 
Con còng-còng xe cát làm viên, 

Anh thương em lắm cỏ tuyần đặng không ? 

Cánh chuồn-chùôn nhởn nhơ trên mặt nước, 
Tiếng ve-ve vang dậy cả phương trời. 

Con còng-còng dại lắm ai ơi, 

Còng lưng xe cát, sóng đồi lại tan. 

ƯNG BÌNH THÚC GIẠ 


VỢ TIỄN CHÒNG B\ TÒNG-CHINH 

Nọ.- Chén rượu vơi vơi , kinh mời phu-tướng, 
Kia non nọ nước, nhẹ bước tòng-chinh, 

Bitt bao giờ biền lặng tăm kình, 

Cho anh trở lại Xuần-thành, anh ơi ỉ 
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Chồng. — Thân yèng, như con chim quyên không nơi đậu, 
Giả lơ em bậu, bân-tầu phong-trần. 

Bao giờ gặp hội phong-văn , 

Thêm lông đả cánh, dặm thành Xuân yêng trở về. 

Vợ. Nỗi tương-ly, lòng chàng như thiếp, 

Duyên tái-hiệp, dạ thiếp cũng như chàng ; 

Mong sao tiếng trống khải-hoàiì, 

Phong-hầu anh quày ăn vàng lụi què. 

Chồng. — Nợ nam-nhi, tứ-phương hô-llìỉ, 

Ai (tỉ lại nỏ có chí phong-Iừĩu. 

Khăi-hoàn đây chẳng bao lãn, 

Lửa đôi ta lại đoi sầu làm vui. 

oOo 

HÒ MÁI NHÌ 

Núi Ngự-binh mơ màng trăng giỏ. 

Niêm tăm-sự ai thấu rõ cho minh; 

Đoái nhìn sông Hương nựớc chảy thanh thanh, 

Sông bao nhiêu nước, dạ em si-tinh bấy nhiêu . 

Núi Ngự-Binh trước tròn sau méo, 

Sông An-Cựu nắng đục mưa 'trong ; 

Mặc ai một dạ hai lòng, 

Em ôm duyên thủ-tiết loan-phòng đợi finh, 

Nước trong xanh bên thành con yến trắng, 

Thẳng cánh bay tỏi cõi xa-xăm. 

Anh đi mô không bóng không tăm, 

Năm canh em đợi ruột tằm hẻo hon. 

Một vững nưó'C trong, mưòi gióng nựớc đục, 

Một trăm người tục, một chục người thanh. 

Biết đâu gan ruột gỏi mình ? 

Mua tơ thêu lấy tượng .Bình-Nguyên-Quân, 
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Thiên sinh nhơn, hà nhưn vô lộc , 

Bịa sinh thảo , h â thảo ưô căn ; 

Một mình em ngồi giữa lòng thuyên dưởi nước trên trăng, 
Biết ai trao ứuyẻn gởi 11Ợ cho bằng thẻ gian ? 

Nhựt mang mang hề bất kiến tiêu tức, 

Dạ trầm trầm bát kiến vãng lai, 

Em có thương thỉ phải nguyện như ai 1 
Chớ có thấy non cao mà sấp một, 

Chở có thấy biền rộng sồng dài mà xây lưng. 

Chiêu chiêu trước bén Văn-Lĩm, 

Ai ngòi ai câu, ai sầu ai thảm ? 

Ai thương ai cảm, ai nhờ ai trông ? 

Thuyền ai lấp ló bèn sồng, 

Nghe câu mái đay trạnh lòng nưức non. 

Cằu Trường.tiền sáu vài mười hai nhịp, 

Anh qua không kịp tội lẳm em ơi ! 

Nghĩa tào-khang ai mà vội dứt, đêm nằm tấm-tửc 

lụy nhỏ tuôn rơi, 

Bấy lâu ni chịu liếng mang lời, 

Dầu có xa nhau đi nữa, cung bởi óng Trời mà xa. 

vô DANH 


Con chim xanh xanh ăn trài xoài xanh, 

Àn no tẩm mát đậu ngành dcĩu da ; 

Cực lòng em phải nói ra. 

Chò' trăng trăng lặn, chờ hoa hoa tàn. 

Họa hò họa bì, nan tri họa cốt, 

Tri nhân tri diện bất tri tăm ; 

Ôi thôi rôì, thiếp đã lở lầm ! 

Chàng đà bạc-nghĩa, thịểp ôm căm mằn chi . 

Tiẽn-tàỉ như phấn thò, 

Nghĩa trọng như thìcn-kim ; 

Con le le mấy thuở chết chim, 

Ngư&i bất-nhân bạc-nghĩa khôn tìm làm chi! 
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Bước tói vườn hoa sao vườn hoa sớm nỏ' ? 
Bước tới chợ sao chợ sớm đông ? 

Anh trách em sao vội lấy chồng : 

Đe anh chờ đợi biết mặn nông cụng ai ? 

Đèm khuya anh nghe con nhạn kêu sương, 
Anh buôn, anh thương, anh trông, anh giận, 
Anh vơ VU' vấn vần dưới ngọn đèn tàn, 

Từ đây tăm (lạ anh hoang mang, 

Biết cùng ai kết nghía đủ vàng .trăm năm ‘ì 

Chợ Đông-Ba đem ra ngoài giựi, 

Cầu Trường-tiền đúc lại xi-moong, 
ơi người lỗ' hội chồng con, 

Đe ta kết nghĩa vuông tròn được chăng ? 

VÔ DANH 


Rông chầu ngoài Huế ỉ 
Ngựa tế Đ'ông-nai ; 

Sông sâu nước chầy hoài hoài, 

Thương người xa xử lạc loài đến đẩy. 

(VÔ DANH) 

Tâm sự chút chua biết ai mua mà bán, 

Rao khắp chợ đời không thấy dạng người mua. 
Bán buôn là chuyện bông đùa, 

Đành ôm tâm-sự chát chua ra về! 

Nghệ-sĩ BỬU LỘC 

Con chim xanh xanh đậu ngành cây khế, 

Em thương một người ngoài Húé mời vô. 
Buôn tinh ơi hởỉ buồn tình ỉ 
Có ai đi Huế cho mình gởi thơ. 
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VII- CÁC ĐIỆU CA HÚẼ 


I— Lưu THỦY 

Kề từ ngày gặp nhau, 

Trao lời hẹn cho vẹn vàng thau, 

Dây tơ mành ràng buộc lấy mình, 

Đêm thu rạng, xui mình chạnh nhớ, 

Cảm thương người , ngậm ngùi ba thu, 

Ây vì ai, canh dài đêm thâu , 

Xa cách nhau đêm nằm thấy, 

Thấy, thấy, thầy chiêm-bao . . . 

Chièm.bao lại vằn vương bên mình, 

Mình dực mình đòi cơn, 

Biết sao đặng, keo sơn mọi đường, 

Tình thương, 

Tư lương đoạn trường, 

Song cũng nguyện cho vẹn can trường, 

Ai đen bạc cũng mặc lòng ai, 

Khuyên cùng bạn chớ phụ trúc mai, 

Đá non mòn chi sòm dạ ngọc . . . 

oOo 

Mình, một mình ngồi trông , 

Bên non Tề, dựa kề dòng sông, 

Xa, xa chồng, nên nỗi trông chồng. 

Hai hàng lụy, hai hàng lụy ứa. 
ử a hai hàng, lụy càng chứa chan. 

Chốn trường-giang, phương triri mênh-mang, 
Mang, mênh mang, trông rồi thấy, 
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Thấy, thầy quan san 

Thầy chim nhạn, xa xa dặm ngàn. 

Sự tình bên mình ngồn ngang. 

Trách con Tạo chi chi phụ- phàng. 

Vì đâu, nên câu đoạn trường . 

Châu, châu lụy, châu lụy khôn hàn. 

Trăm nghìn giận, càng giận càng thương. 

Như lỉri hẹn, đừng thẹn tấc gang. 

Gánh cương thường xa đường phải nặng. 

2 — HÀNH-VÂN 

Nhạn ven trời, nhạn ven trời, 

Én liệng ngoài khơi . 

Cầu Õ-Thưóc, la bước sang chơi, ầy nơi lình tự: 

Vê non Giáp, trông dòng Tương. 

Sóng rợn rồi sao, nỗi đợi chờ. thêm càng thương nhớ. 
Vòng nợ duyên, vòng nợ duyên, 

Ngọc Lcm-điền, hiệp đoàn loan-phụng, 

Hội Thần-liên, thần-tiên. 

Bông- đào, bông lý, ày nhạy bông hường, 

Thơm nức bên tường, ấy mùi hương, tnùi hương. 

Gầy nhịp đàn, dáng cầu quỳnh-tương, 

Tơ tình lăng líu, líu lăng vì sợi tơ vương. 

oOo 

Cảnh Thanh-bình Cảnh Thanh.bình 
Xinh thiệt là xinh 

Nhìn đây đó, hương gió thanh-thanh 
Quang vinh rạng-rỡ 

Đường ngay chỉnh ta cùng đi vai lại kể vai 
Sồng cuộc đời muôn người như một 
Đường tiến đạt, dường lự-do 
Xây dựng cơ đổ . . . 

Bảo tồn quốc thồ 
Đượm màu hoa quốc-gia 
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Lòng iha-thiết dân Việt kiều hùng 
Cháu Lạc con' Hổng 
Một lòng chung thành công 
Kết giải đồng nhãn , dần hằng mong 
Tinh-thần iranh-đấu 
Khỉ thiêng làm rạng non sông. 


VUI DỜI THÕN-DÂ 


Rạng chưn trài 
Rạng chưn trời 
Thức đậy ơi chang ơi / 

Cơm vài bằ bát 
Tô nước xanh tươi 
Sớm mùi dùng bừa 
Ngoài xa vẳng 
Tầm hổn ta 
Mang nặng tình quê 
Mặc thỏi đời chê cười phê tặng 
Đời an phận người tự do 
Sống giữa sơn hà 
Mặt người lam-lã 
Dạ hiền lương ... /à hơn 
Cùng năm tháng 
Sương nắng chi sờn 
Lúa tốt khoe vàng 
Vợ cùng con . . . hân hoan 
Vái đầt trời gió mưa thuần an 
Ta cày ta cầy 

Khuyên ai đừug bồ đất hoang . 
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3.— NAM-BÌNH 

Thư ang nhau vì nạ tri 'ầm, 

Moi tình thắm ! 

Buộc ràng dấy dó. 

Vẫy cuộc cu ngầm r 

Đưái trần, nhu- dã riềng phẩn, 

&ể rỉéng phần ! 

Mặc duyên may, hay là nạ- vó-i nắng, 

Chi hằng tra ỷ , 

Nạ hay duyên, hồi ngtrỉri thanh-hỊtí , 

Ai ìh hẻ xoay vần } 

Tuỗi xuẩn xanh , chưa từng cẳì nọ- phong trdn, 
V ưáng chì vào cuệc ải án, 

Cdng cay idng, dẳng cay muôn phdn. 

Được như lài ước mong, 

Cho thỏa tình tư tưàng 
Tưỏ-ng roi trâng, 

Ngdi tựa hển song, 

ThSa mùi hống , 

V ẩn vưo-ng tư lòng . 
cx i ngưìri V ìệt ai ỉ 
Gặp hhi thài lai... 

Ngọn dèn hiển thức 
Bừng rạng muốn nai 
Trí tài dua hỉp theo ngưài 
Kịp theo thài sánh chung vai... 

Cho xứng mặt giồng nòi 
Sổng dài hhang thái... 

Bưác quang vinh ta càng hàng hát 
Thềm vững thềm dài 
Hểt chỏng gai... tung cánh hằng 
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Bay lượn ỈỊỈtdp trỉrl 

Nhẩn dần chờ- mệt íưemg-laì ... 

Mừng nay dền .. . dền trong mọi ngu-ò-i 
V ững một niêm an vui... 

&Ổ-Thị cùng thốn dã dậng hòa hai 
J(ạng ngcri ánh mai... cảnh càng tu-o-i 
Ỷ dấn ỉhỷ trìri • 


0O0 


HUYỀN-TRẰN CỐNG-CHÚA 

Nước non ngàn dặm ra đi, 

Cải tình chi ?\ 

Mượn màu son phần 
Đền nọ- Ồ Ly, 

Đẳng cay vì 
Đtromg độ xuân thì, 

Độ xuân thì ĩ 

Cái lương duyên, hay là cải nợ- duyên gì ? 
Má hổng da tuyết, 

Quyết liều như hoa tàn trăng khuyểt . 

Vàng lộn theo chì ĩ 
Khúc lyxa, 

Sao còn mưò-n tượng nghe gì ỉ 
Thầy chim hồng nhạn bay đi, 

Tình lai-láng, ■ bóng như hoa-quì , . . 

Dặn một lời Mân-Quân, 

Nay chuyện mà như nguyện, 

Đặng vài phân, 
ựì lại cho dân, 

Tình đem lại mà cân, 

Đẳng cay muôn phần! 
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GÓI LOẠN TRẰN TRỌC . . 


Gối loan trằn trọc năm canh, 

Mối sầu doanh, 

Lụy hồng lai láng 
Vì nợ ba sanh ỉ 

Ai xui Tĩùnh gánh một khối tình ỉ 
Gớm ghê cho bầy nhiêu sợi tơ mành, 
Thương càng thêm rối, 

Rối trăm vòng, khốn lần ra mối, 

Thiệt lạ cho đời ĩ 
Muốn thôi thương 
Song mà chạng đặng với trời . . . 

Ổi cơ chi gần gùi tấc gang, 

Niềm ân ái thờ than đôi lời ỉ 
Nực buồn cười, ông xanh 
Đem buộc minh vô cuộc 
Nợ én oanh, 

Dày-dặt xuân xanh, 

Cho thỏa lòng anh, 

E tan khối tình . . . 

GỞI BẠN XÌIÃN-THÀNH, 

Được tin núi Ngự sổng Hương, 
Chạnh lồng thươvg ... . 

Nỗi niềm ân ái 
Nhiều đoạn tơ vương, 

Bóng má hường , 

Lận bận canh trường . . . 

Mấy thu dư, hồn mộng quen đương, 
Xa càng thêm nhớ, 

Nhớ càng muốn tìm ra cớ 
Qua lại Xuđn-thành . . . 

Quá xuân xanh 

Sao còn lận bận tơ tình, 
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Ôi ỉ cho hay còn nặng nợ ha sinh 

Trò-i xui khiển 

Có ta có mình ỉ 

Hồi hạn vàng nhó- không ? 

Hôm nọ, ... kề vai độ , 

Dạy vài cung, 

Hòa, vịnh lung-tung . . . 

Phi tình chung 

Mấy khi tương phùng ỉ (ĩ) 

NAM- BẰNG 

Gẳng công chò- đợi sóng Tương / 

Vẳng người thương, 

Nặng tình trăng gió, vì sợi tơ vương, - 
Đâu mà gỏ-i đặng can trường . . . 

Xa xa trông muôn đậm tin hồng, 

Tin càng thêm vẳng, 

Vắng tin hổng, thêm càng cay đẳng, 

Lẩn lựa canh trường, 

Gánh tương tư, 

Thôi đà gánh nặng khôn lường, 

Nhớ khi vành nguyệt tây tương, 

Càng thêm nhớ, tiếng ai bên tường ỉ 

Bẳc dịp cẩu cho qua, 

Xin cậy hồn Tinh-Vệ. chị Hằng-Nga, 

Vì tình đợi ta, 

Chuyện gần xa, 

Dưới sông Ngân-Hà. 

0O0 

Đó đây tình nặng ơn sâu, 

Dắt dìu nhau, 

Một lòng son sắt, đừng nghĩ đâu đâu, 

Đá mòn sông cạn, vỉ dầu, 

Nghĩa tương cầu, 

(1) (Bài nầy của một ông Hội-đồng nguò'i Nam, ồ* c. gởi cho Cô Ba ... là 
người ý-trung nhân của ông ,ờ Huế). 
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Trâm, năm coi như buốt ban đẩu, 

Trên đưòng ăn ái, 

Thấy chông gai, ta càng hăng hái, 

Muôn sự xem thưòng, 

Nếm chua cay, 

Nhưng mà hơn mật hom đưòmg, 

Ai cho vàng ngọc không ơn 
Bằng xây đẳp tâm yêu cho tròn ỉ 
Đã nặng lồi non .sông, 

Đau khồ, là hương-vị, cảa tình chung, 

Dày dợt long đong, 

Nguyện càng khổng, 

Đám sai tất lòng ỉ 

4.— NAM-Al 

HUYỀN-TRÂN CỒNG-CHÚA 

Ngoảnh lui cố-quốc, ngập ngửng gót ngọc , 

Mảy phủ kín trời thương, ngơ ngần bãng-khuãng. 

Hoa đang dộ thanh-xuần , dập vùi, cứu nạn muôn dân, 
Không sánh dặng Chiêu-Quần , cho trọn dạo quân thần. 
Vẻ chi một dóa yêu kiều, diễm -lệ, 

Văng thau lẫn lộn xót phận hồ-hang. 

Gẫm thân bẽ~bãng, kiẽp hồng~nhan, 

Duyên nợ dở-dang, ôi Phụ-Hoằng I 
Vị nghĩa giao-bang, hiếu trung đôi dăng ; 

Thân ngọc vàng dem vùi cát bụi . 

Cho lảnh nợ Ỡ~ly, ngậm-ngùi kẻ ờ người di, 

Cơn nước lửa phò nguy, nát thân sá gì ; 

HẰN-PHƯƠNG 


Ẫy ai quên hẹn với mình , 
Ra tình hờ hững, 
ĩu cho khỏe thì hơn, 

Bện bịu da mang I 
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Dời ít hiệp nhiẽu tan, 

Dây sầu rằng buộc tâm can. 

Cho rồi nợ hòng-nhan, 

Ôi đau khố, đàng trăm đàng I 
Khuây khoa, bán giận mua cười , 

Cho ròi dừng nệ. 

Cãu ước nguyện đành thôi, 

Nước chẫy hoa trôi, 

Quên di cho rồi , 

Rặc trò chơi , dời chỉ vậy dó mà thôi! 

Khi dón mời, khi ngoảnh mặt dó là ai ? 

Nói thêm dông dài. 

(Chi chi cũng tại mình xấu phận ỉ) 

Buôn trong hạt sương gieo. 

Lệ tình , nhẹ nhẹ rơi theo, 

Càng nghe tiếng thông reo, 

Xót thần mãy bèo ỉ 

Nhạc-sĩ BỬU-LỘC 
Năm canh xót phận mây bèo, 

Khb nỗi trăm chiầu đồi đoạn, 

Ôi hỏi bạn đường xa, 

Cỏ thấu hay không ? 

Còn đâu nữa mà trông, 

Dẵ-tràng xe cát, đã dư công ! 

Mẳt nhìn ngọn đèn chong, 

Đôi hàng lụy đượm trong đoanh trỏng ! 
Ôi duyên ! ôi nợ ỉ ôi tinh ! 

Khéo đề cho mình lận bận ! 

Duyên vời nợ trả ròi vay, 

Bó buộc cho đẩy ! 

Tang thương ai bày , 

Chuyên thày -lay nghĩ lại càng hay, 

BỈU như vầy, xưa chẳng gặp thời hay, 

Bề dâu có rày ỉ 

( Loan với phụng rẽ bầy xa bạn) ! 

Nhln thấy cành Binh Hương , 
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Chạnh lòng nghĩ lợi càng thương, 
Sầu muôn đoạn tư lương, 

Xót xa can trường ỉ 


oOo 

Btét ai lăm sự như iìỊỈnh, .chò mình hối thiệt : 
Kìa núi Ngự sông Hương, có thú chi khổng ? 
Vửng trăng dọỉ non đống, 

Con thuyần qua lại dòng trong, 

Ai ca vịnh bên sông, 

Thiệt là lòng đau lòng ! 

Nhở khi nâng chén quan hà bợ ngợ, 

Nào tãi ky tùy ba, cỏjhủ chì vui. 

Trăm hoa không mùi, 

Duyên ngoài môi, nợ cưmg ngoài môi, 

Ớ theo thời, ngó vậy mà chơi. 

Khuây khoa vời đời ! 

(Khuây khoa vậy, tấm lòng êm dụt). 

Song, ơi bạn minh ơi! 

Gằm rồi ai cũng như ai, 

Trong cái cuộc bùôn vui, 

Khác nhau một chữ hoài. 

HỸ-THẰN NGUYỄN-HY 

Đêm đông, nhớ bạn ra vào, 

Lá gan bào ruột quặn, 

Vi cảnh ngộ phải ra đi, 

Cách trỡ non sông ỉ 
Thăng-Long nọ có vui không ? 

Chốn Hương Binh, em vọi vọi nghi trông ! 

Dầu cách mặt tri ăm, 

Em cứ giữ dạ, da đồng tâm đồng. 

Những e cho đó quên lời cùng hẹn, 

Không thấu nỗi cho tinh đây, 

Đất khách mênh mông! 
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Tưởng thềm đau lòng, 

Luồng những ngoi trồng, 

Trằn trọc canh chong, 

Gió như đòng, lạnh lẽo phòng khống , 

Xót xa tấm lòng, 

(Trách con Tạo đem lòng CƠỊJ nghiệt) 

Dầu cách trở phương xa, 

Giữ môt lỏng, chẳng dám sai ngoa , 

Ai không tỏ cha lòng tạ, 

Xét soi cô trăng già ỉ 

oOo 

Tin đâu sét đánh lưng Trồi, 

ỏi thôi rồi ỉ bọn ngọc ĩ 

Cơn huyên mộng, kiếp phù-sỉnh, 

Chì có mông manh ! 

Vén mây hỏi ông 7' rời xanh, 

Nỡ làm cho thỏa lòng ganh, 
tìcm một án xuân xanh, 

Chôn chặt, đành sao đành ? 

Loan hay, xót kẻ cô phòng, 

Luống tuông dần giọt thảm, 

Trổng mấy cụm lỉĩ.u dương, 

Đau đớn hay chưa Ị 
Hương phai phấn ihừạ, 

Cảnh còn lưa, cảnh củ còn lựa, 

Tưởng bao giò' mường tượng bóng người xưa. 
Phách mai bơ sờ ỉ 

(Phách mai bơ sò; cCing ui người ngọc!) 

Bây giờ đă cách phân, 

Cỏi trần thêm bận cho thân. 

Tỉm đầu đặng cố nhãn, 

Nuốt oan ăn hàm ỉ 

oOo 

Mênh mông sông rộng non dài, 

Xa vời vọi vọi, 

Thương những kẻ đàng xa, 

Ngủ gió ăn mây ! 

Đìu đâu lạ lùng thay! 

Bề. cồn dâu vực đời xây ! 
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Càng SUỈJ nghĩ củng cay, 

Cây cỏ cũng mảy châu máy ! 

Bính chung sao nữ '-ăn ngồi , nói ciTỜi làm vậy ? 

Mê theo cuộc giàu sang, che mắt bưng tai ỉ 
Thôi thôi, ngán cho đời, 

Ải là ai, song tại vì ai ? 

Ớ theo thời, đề vậy mà coi, 

Nên hư có Trời ỉ 

(Đấu lẽ Trời phụ người ngay thẳng ỉ) 

Xa dặm liễu đường mai, 

Anh hùng, bốn be là trai. 

Bâu miễn đặng thảnh thơi, 

Bua chen vửỉ đời. 

oOo 

Xa xuôi, cách mấy năm tròn, 

Ruột héo gan mòn, từng đoạn... 

Sông dầu cạn, đả dầu trôi, ai nỡ quên ai ! 

Sanh ra đạo làm trai, 

Hà phụ tình, cùng bạn đào mai ? 

Còn nặng trịu hai vai, 

Quân với phụ, đền ta chưa đần ! 

Ngọn rau tấc đất, nhó ■ chừng 
Ta khỏ nỗi lấp ngừng lụy đồ, 

Thương trăm họ Tăm than, Tôn Miếu ngửa nghiêng ! 
Ái-phi, chớ có phiền, gác tinh riêng, 

Bừng giận nợ hờn duyên, 

Chí dốc nguyên, luyện thạch bo thiên, 

Ái ân mới vẹn tuỳên, 

(Khi ây sẽ máy rồng đặng gặp) 

Ngoài ngàn dặm xa khơi, 

Gỏ i mấy lời thăm bạn, hởi ai ơi ỉ 
Cơn bĩ cực thái lai, 

Gặp nhau có ngày. 

oóo 

Bóng trăng khuya dại mơ màng 
Với cung đàn chiu chuộng. 


— 286 — 



Con thuyền mượn (lòng Hương, 

Rước bạn yêu đương, 

Ca ngâm điệu du dương, 

Khiến mình càng nê lại càng thương! 
Ải dò đặng nguồn Tương, 

Sâu với cạn, cạn lường khó lường ! 
Lăng.tăng nước chảy, đưa hôn 
Tới con đường tinh mộng,.. 

Sổng càng rộng nưóc càng sâu, 

Thêm chạnh đâu đâu! 

Ái ân vỉ dầu, chẳng gần nhau, 

Còn hẹn kiếp sau, 

Gạt cơn sau, 

Chén rượu gạt dòng châu, 

Nước trăng một màu, 

Ai tri-kỷ, gởi bầu tâm sự! 

Xưa nay chữ đòng. tâm, 

Lựa là kết tóc trăm năm , 

Cỏn mối nợ tri-âm, 

Câu ca khúc câm 

TIỀU TIỀU PHONG VŨ 

Diệu Nam-Ai 

Bài ca chữ Hán cùa Cụ Ư ng~Bình 
Thúc-Giạ.Thị viết năm Quí-Hợi 
CUỐI Thu nâm 1 923 
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Thiêu tân hàn đong 
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Bét khản miền 

T' t 
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Trương tực hạn trằn duyên 

ĩk ỉ i 'á ‘tị 

Ký quân Lam-Dièn 

ỉ n ấ « 

5.- KIM-TIÈN 

Bắt tay , ngôi lại đày, 

Không mấy khi ta gặp bên nầy, 
Cho dó rõ niêm tây, 

Lời đắng cay. 

luy xa đàng, không xa mặt, 
Chung tình lại càng vui, 

Càng thêm vui. 

Ai khéo vui mình gầp, 

Một cặp da tình, 
ỉ hiệt tại Trời xui mình . 

Hay là dó lối ba sanh, 

Hay là dó lối ba sanh, 

Xin cho bền dạ, giữ dạ, 

Dầu gặp người quen, 

Xin cho bền dọ giữ dạ. 


oOo 


Xa xuôi, gởi lời thăm, 

Lúc nhắn nhe, dôi bạn sắc cầm, 

Mong kẽt nghĩa dồng tâm, 

Người tri-âm. 

Thương nhau hoài, nhớ nhau mãi, 
Thương nhau hoài, ai chớ phụ tình ai, 
Du)ên vầy trúc mai. 

Mai trúc mai hòa hiệp, 

Hòa hiệp lâu dài, 

Thương thời xin dó dửng phai, 

Thương thời xin dó dửng phai. 



Chớ phai tình tự, 

Lại dăng cùng ai, 

Chớ phai tình tự. tình tự. 

6.— Tứ &ẠI-CẢNH 

Hoa thu cười , trăng thu sáng, 

Sông Ngân-Hón, lai láng lưng trời, 

Trông hoa dộng, mường tượng ai như ai, 
Gương non Doằi, Tàn gát giữa nhành mai . 
Dầu dã cạn , phai hương phai ... 

Quyên kêu dục, châu chan giọt, 

Đã tư tưởng tai mày tai, 

Nghiên mài lụy, mài lụy dưa tin mai, 

Xưa dương-dài, dặng chút thơm rơi, 

Mừng sạch vẽ căn dai. 

Keo sơn hẹn, Ir-ăttt năm vẹn, 

Lan huệ dêu tươi t 

Nay tình trạng , dòi doạn nguôi khốn nguôi, 
Nay ròi mai, nay lại ròi mai, 

Mượn chén mua vui, 

Trằng trằng ôm (ây dợi bóng cho bẽn quai 
Dám sai tấc lòng, 

Khen cho tằi Tạ Dạo vẫn không aị, 

Chừng lạc bước thiên-thai, 

Thê ngày xưa, tóc dã chãm ngang vai, 

Dám sai một lòi, 

Ităng hoa, mầy phen dồi dời , 

Sự dời, dặng lòng thai khoan thai, 

Dua bơi , nước non lâu dài, 

Khi bầu rưọu tiẽng cờn r ả lì lì thơi, 

Khi bầu rượu, tiếng dòn thảnh thơi ! 

0O0 

Chen chân lừo vcng nhũn thẽ. 

Qua d âu hề, ngàni nghĩ thêm buòn Ị 


— 290 — 



khêng biết ai tri~kỹ, mà giải son tắm son ! 

Ròi ruột tầm, ngày 1 một héo hon , 

Cành hồ thẹn với nước non, 

Thương dóa trà, cơn gió bụi, 

Bao nhiêu nồi trần ai ! 

Ong Hóa~công cay nghiệt, 

Dường lại người trêu người ỉ 

Vui chi dời, mằ bướm lẳ với ong ỉơị, 

Cho phấn lạt với hương phai ! 

Đêm thiễp ngồi, nương gổi tựa, tay dựa cầm xoan , 

Nghe tiếng tơ vàng vãng họ, xự, xàng, xê, xang..i 
Khúc doạn-trăng, càng khêu mối thẳm thương, 

Sầu trăm nỗi ngon ngang Ị 

Người người dầu, sao lại khéo tài danh ? 

Giông dâu da tình, 

Khiên cho mình trằng trọc dêm thanh , 

Cho mòn mõi ngày xanh ! 

Sầu, sầu riêng ị tơ lòng có phẳi là giầy 

Vãn vương thẽ nầy I 
Áy ai, ấy ai trông dợi, 

Mờ mịt, mờ mịt, mầy sương mây, 

Biẽt bao, ngắn ngao canh chầy, 

Ai ra vầ, nhắn nhủ cùng ai, 

Ai ra về nhắn nhủ cùng ai. 

0O0 

ỉhương trăng tròn, thương trăng khuyẽt, 

Thương tha thiết , trăm mõi bên lòng ? 

Thương dóa hoa vừa nở, dập dìu ong bướm ong , 
Ihuơng dóa hoa tằn t Tạt phấn phai hương, 

Nào ai kẻ buồn trông ? 

Thương mầy bọc, gió dưa xiêu lạc, không biẽt vê dâu ỉ 
Thương nước trôi bèo dạt , bèo dạt trôi nơi nao ! 
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Thương sổ ba dào, chìm nòi IdO dao, 

Dời vãt và biết là bao ?■ 

Thương chim nhạn, dêm dông kiệm bạn, 

Bao quẳn tuyết sương ! 

Sương tuyẽt sương dày dạn, tiếng nhạn kêu thảm thương! 
Thương kẻ si tình, theo dõi người thương, 
ĩ rông mòn mỏi ngày xanh ! 

Dành dành thương, thông dinh Ngự chiêu dông. 

Thòng reo não nùng ! 

Gió mưa không ngừng, 

Nào bạn tác ngày xuân, ai chịu lạnh cùng th ông ? 

Ngùi ngùi thương, ca-nhi giữa sông Hương, 

Véo von gọi lình, nầm canh, 

Năm canh dành phải dầu giải, 

Dầu giãi sương gió sương ? 

Cái thương, SỞO cứ doanh bên mình , 

1 hương chi trọn trăm nghìn mói thương, 

Thương dâu vẹn trăm nghìn mõi thương ỉ 

NƠI MUÔN THUỞ 
(Điệu Tứ-đọi-cỏnh) 

Chốn Hương- Bình, nơi thơ mộng, nơi ưa sống vui sống 

lâm tình, 

Xưa thường gọi, thường gọi chốn Xuản-Kinh . 

Nơi đất lành trai lịch gái xinh, nơi góp mặt tài danh l 
Nơi yên tịnh, nơi thi vịnh phong cảnh thiên-nhìên. 

Nơi dịu hiên đắt nước tỉnh Thừa-thiên lòng du-tử khôn quên. 
Ai tới đây đâu lạ, đau lạ quen sau quen 
Trông thêm đẹp, trông thêm đẹp cấu sáu nhịp bắc ngang, 
Đã chửng minh nhiêu cuộc vinh nhục tang-th ương đứng 

V ững oàng, 

Nhìn mạt nước gióng Hương mà chẳng ngại gió sương, 
Dẹp nào hơn khi thuyên nọ sang ngang ,' 

Một đòi bóng hưởng dáng mơ-mầng, tóc thê bỏ suóng-suỏng 

làng gió nhẹ mơn man, 
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Lại dừng c hơn trông Vơt đình Bình-sơn, khuất (rong mây ngàn, 
mìèn-man . . . tiếng vang sau hận nhẹ thoảng-thoảng nhẹ 
(hiu) hẵị-hiu thông reo , lan trong gió chiều 
Đây núi Ngự, đây giòng Hương giang ■ 

Nơi muôn thuở Vơi đăy nhớ thương. 

TRAI THẾ-HỆ 


Trai anh hùng nêu danh tiéĩ, 

Trai đất Việt , . . mới thiệt con giòng, 

Trải hao nhiêu thế-hệ nào nệ (lang) lao lung • 

Nợ tang-bông là gánh nặng non sông người trai Việt 

lo chung 

Nên khích lệ trai the hệ há dễ ngoi trông 

Máu thiêng liêng nồng nhiệt là máu Việt (long) Tiên Long. 

Bảo nhau Cùng . . . gương liệt-sĩ ngời trong ngàn muôn thuở 

soi chung. 

Trông quốc tho xin nhắn nhả sao nghĩa vụ (xong) cho xong. 
Chí hiên-ngang đà sắn., • 

Tâm hon nặng (sông) núi sông. 

Gắng ghi lòng cho đại cuộc thành-công, toàn dân thỏa 

ước-mong, 

Nệ gì công. . , vì hai chứ tôn Vong. . . 

Cháu con Lạc Hông 

Xót xa lòng , nguyền đạp hết gai chông cho ró mặt Tièn-Long- 
Dễ lường đong mối tình nặng non sóng, 

Không lơi giải đông r 

Tiết trung gương trong iôn-lại úững-chải . • , mãi mãi với 

giang-sơn 

Muôn dân. . . nêu cao lộp (rường, 

Trai ihế-hệ trên đường Quốc gia 

Nghe hùng-dũng 

Khúc khải-hoàn tíang-ca, 

B.L. 
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7- LÓNGNGẢM 

TRẢNG NƯỚC 

Trăng soi rạng nước non nhà 
Lòng ta chan hòa yêu mến, 

Mến yêu như tràn ngặp tâm hồn , , . 

Mến lạ thương, 

Mến yêu đường thấy . . . 

Nào như thơ như mộng . . . 

Như mơ-màng dịu dàng, 

Cảnh gió trăng nghìn thuở, 

Tình non sông muôn đỉri 
Mền yêu hoài không chái, 

Lai láng bao mềm thương, 

Tâm hồn thanh cao muôn vàn. 

Vừng trăng trông thêm huy hoàng 
Soi phố phường soi muôn đường 
Lại tràn lan l \hẳp xóm làng . , . 

Xa gần, trông cây cồ lại càng 
Vừng trăng bao phen khuyết tròn . 

Tâm can-tràng vẫn thường 
Vạn đỉri sắt son chỉ sờn. 
vẫn ánh trăng nghìn thuờ 
Rực rỡ trời Nam la .. . 

Thấy trăng kia không ĩ 
T răng soi rạng sơn hà .. . 

Lòng ta . . chan hòa yêu mến . 

B.L 

LONG DU-TỬ 

Khách du ngoạn 
Ai mà chang ưa 
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Hương Bình thanh.tả 
Huế thơ thơ . . . .mộhg-mộng 
dãn lành , Huế đẹp, tinh. 

Xa xa chiều vắng 
giòng sông xanh trầm lặng 
trỗi mơ-màng . , . nhẹ-nhàng. 

Đẹp, trông thêm càng đẹp 
cẩu bẻc ngang sáu vài 
qua bao thời giông lò 
nghiêng ngừa đứng bền gan 
không sờn , sẳt son không sờn. 

Lừng lơ gió đưa con thuyền 
bổng con thuyền . . . tiếng ca đàn 
giữa giòng-Hương 
lúc đêm trường . trăng vằng 
rơi ánh tỗa dịu buồn. 

Để ai chơi vơi tâm-hổn 
trống bên đồn . , . điềm dồn 
lạnh-lùng, buâng-khuầng canh làn 
Vẩn gió trăng nghìn thuờ 
Đỉnh Ngự chiều nhớ thông, 

Nhớ thông reo mơ -màng 
qua bao cuộc . . . vong tổn, 

Bình Hương muôn đời thanh-tú. 

B.L, 

8— CỔ BẢN 

Duyên, thẳm duyên càng đuợm, nì giống đa linh . 
Thêm nhiều ngày, mặn nòng càng xinh, 

Bậc khuynh-thành, thiệt là tài danh, 

Song duyên kia đừng phụ nào trách chi mình, 

Cỏ non thê. nguyện cùng trời xanh, 

Lòng dận lòng cho đành, 

Nỗi kiệt mành, kiệt mành. 

, Tho ' nhạn làm tin. (tira lin tháng ngày. 
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Ngiùhị âu ni' ilúm đản noi đatỊ, 

Thương l àng bán, lán bận lòng (táy, 

Ván mroug linh lự, duycu nợ nì đáy 
Tơ hường khéo xe, thiệt là hay ! 

Trăng dại thièm ba, 

Lầu ngọc nữa sáng lòn, 

Thơm tho rùng nhá chốn gần xa, 

Tiếng đòn hòa ra, ngâm nịnh, 

Mòi chén quỳnh, sag sưa cùng mình sánh tày vai, 
Nhơn nhơn nghĩa, nhơn nghĩa lãa dài, 

Là mù, dám nào sai . 

Tâm dầu ý hiệp, như rửa mẩy người ? 

Ngọc ƯÙ hà Biện-Hùa mới hay, 

Một ngày lươngdri, tình si, 

Ay lá ai ? 

Muôn nàng không nựi, mua một liếng cười, 

Gọi mười người như người, 

Anh hùng có đâu, dễ lả đâu, 

Thói thôi dừng, thỏi đừng năn nỉ, 

Say nghĩ thêm sầu, 

Mặc ai dầu, lại hân thương yêu, 

Mạn nong bao nhiêu, đường cỏn lâu. 

Chúi lình sâu, 

Vui lòng ưa ý, (lanh lợi chi cầu... 


oOo 

Đăng, diu chi trần lụy, rììu héo gan vàng, 
Nơi hồng trần, mịt mù cáng thương, 

Bậc phi thường, lựa là giàu sang, 

Công danh kia là nợ, này chớ mơ màng, 
Có ra gi, hỏi người hoàng-lương, 

Bàn chuyện đời thêm càng 
Đoạn can tràng , can trâng, 

An hận mả chi, đa mang với đòi, 

Cung trăng gió, sớm khuya rn hoài. 
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Khi nhàn hụ, hò hạn ỉàm nni, 

Nước non côn rộng. riu ỉich lò huy, 

Trên đòi như rửa, 'cổ 1(1 ai, 

Danh ỉợi trường trung, 

Tri trục, thêm rối tư làng, 

Kìa ai đào hòng, cỏ thành khổng ? 

Nhó ■ tự đời xưa Tỏ -Tử, 

Củng bạn (long thuyên, 

Xư&c non cỏn truyền thử than tiên, 

Riêng vui ri ạ, vui dạ giang hồ, 

Thú tiều ngư, vời cam thư, 

Khi buôn chén rữợu, khi tinh nirửc cừ, 

Cuộc doanh-hoàn, kẻ tài người (lanh, 

Một đời đua tranh chút lòng thanh, 

Đĩri trời xanh. 

Răng ho yên lăng, chi bựn thí' tình, 

Thiệt lù đừi riêng mình, 

Trên đừỉ là bao, có là dãn ! 

Trông trồng vời, trông vời thiên co, 

Thanh khí tương càu, 

Động tầm đầu, tựa làng trăng thầu, 

Vịnh vài câu, chút tình sau , 

Nhắn cùng nhan, 

Tâm linh sau trước, (ri bạn ria sau... 

0O0 

Qua chốn xưa nhìn lại , mà bước khốn rời, 
Dấu ta ngồi, chuyện trò cùng ai, 

Ruột lơi bời cuộc đời vần xây 

Khi tuyết mai sum hiệp, thề thốt châu trần, 

Riết bao lun, đụng gần ngivởi yêu. 

Lời hẹn hồ, đương còn tục lòng son, lòng son. 
Phong cảnh còn duy, như gây mối sau, 

Kia non nước, gió trăng khe dìu, 

Khi đàm đạo, cùng (lạo lần quanh, 

Hết nơi rừng rậm , lại ho xanh. 
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Chung đầu soi bóng nirớc đầm thanh. 

Chim gọi cành cao. 

Xáo .vạt dường muốn đón cháo , 

Hoa thơm ngạt-ngáo, trước cùng sau. 

Trăng dọi đầu non như sững, dòm bạn chung tình 
Giao hoan chén quỳnh, ngắm càng xinh ! 

Riêng suy nghĩ trên đời, 

Giờ đường thoi ỉ Tính mà coi 

Trong vòng trăm tủối, ai sống dai hoài ? 

ỉìực ông Trồi, cợt mình mà chơi, 

Cách vời đôi nơi ! Trời ơi ! 

Suốt đới tôi, bao giò • lui hưởng, đèm sư&ng qua ròi, 
Thiệt buồn tình cho minh, 

Bao giờ tời đay , thấy mà cay ! 

Ludn luân hoi, luân hoi .vin hỏi: 

Cỏ khỏi đỏi đàng ? 

IẠ trăm hàng, một ngàn phần thương, 

Lụy tình tơ vượng, 

Ngoi mà đau, hởi người sau! 

Chân dời qua đó, ai có tri sau .. 

9.— PHÚ-LỤC 

Có, có, có trăng sổng , có gió trong 
Sẵn săng, kho vô tàn của chungt 
Hồi cao hứng> bước thung-dung , 

Ngồn-ngang, mầy tan khói hông, 

Càng chạnh lòng bên lòng , 

Đua chen mãi, giữa bụi hồng, 

Ihoi ngày tháng, ném như không 
Mưa nắng bao lãn, tiết thu lần sang dông ! 
ơi! danh -lợi biết dâu là cùng ỉ 
Dừng phụ ngằy xuân nồng, 

So tơ họa dông, 

Khi chờ gió , lúc xem bông, 

Ca hát dõi hòi, tiêng tăm dội non sông,, 
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Giồng khơi chèo nhẹ, thuyền quế tung , 

Son, son, son 'phển rãu mầy, 

Được vầy, biết hơn mọi ngày, 

Rượu đầy, khi ưa bạn thời say, 

Vui trong hòi chênh-choẳng, 

Trái đất xoay, 

0O0 

Mầy, mầy, mầy năm trước, dóa danh hoa, 
Một vùng, tiếng sắc tài đôn xa, 

Tình yêu mến khách lẫn la, 

Ngựa xe, xôn xao một nhà, 

Đàn vịnh dề.u hay mằ, 

So dung mạo dường ngọc ngà, 

Mai càng trắng, tuyết thêm pha, 

Trông dáng khuê-phòng , 

Vốn con dòng danh-gia, 

Câu giai-ngầu, duyên ưa đá vằng, 

Tình nặng lời chầu toàn, 

Công ràng buộc dã lở làng, 

Ỏi tình thế khó lo toan.., 

Ôi khối chung tình, 

Khối chung tình cưu-mang. 

Ngày xuân hờ hững, kìa Tiêu-lang ! 

Vơi , vơi, vơi, non nưóc quê người 
Cuộc dời mua vui gượng cười, 

Nghĩ rồi phần son là trò chơi, 

Bút nghiên người thanh khí, 

Cỏ mầy ai ! 

0O0 

Mới, mới, mới năm trước, em nhớ không ? 
Dạo thuyền , chơi khắp miên non sông." 

Vừng trăng chiẽu, sổng lung-tung, 

Tỏa bay, tóc mày gió lõng, 

Nhìn nguyệt, càng nao lòng, 

Xin dừng lại, mằ dợi cùng, 

Khoan dừng gầp, bước thung-dung, 
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Em khán đêm dái, cái dêm dài vui chung, 

Thấy trăng lặng, tim em phập.phông, 

Nguồn lụy, tròng doanh tròng, 

Kêu vừng nguyệt, mà dặn phòng : 

Cõi trần thẽ, kiếp long-đong ! 

Qua chóng cho người, 

Biết bao người dương mong, 

Còn dãy thì nguyệt dửng có trông ! 

Năm, năm, năm tháng qua liên, 

Náo phiên, nhớ hôm dạo thuyền , 

Cữu tuyền, khó băng miền tìm nhau, 

Thầy trăng tằ trên bến, 

Khốn ngưng châu.., 

0O0 

Cớ, cớ, cớ chi dó, nên nhớ thương, 

Đợi chờ, dưới trên bờ dòng Tương, 

Sầu ngao ngán, lứa Thôi Trương, 

Đặng không . gắng công dạ trường, 

Tình nặng, dà khôn lường, 

Chưa vầy lại một dường, 

Sao dà cách ngái dôi phương ! 

Theo bóng trăng tận, 

Tiếng chim nhãn kêu sương , 

Lầy tầm sự ngầm câu doạn.trường, 

Mài lụy, trường canh trường, 

Hoa dường dộng, ngoài cạnh tường, 

Mượn luông gió, thầu hơi hương, 

Ciầc bướm mơ màng, ãy bên mằng oan-ương, 
Vì tơ Bà Nguyệt mà vãn vương... 

Lăng, lăng, lăng líu trăm dàng, 

Ngọc vàng, dám dâu phụ phàng, 

Một hàng mây ngun tình thương, 

Mõi tơ lòng thêm nối, 

Mái tây sương . 

0O0 
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GIỮA BỤI HỒNG 

Thầy, thầy nghe thấy, 

thầy nghe thêm nực cười 
Khiến cho người đòi phen 
ngồi không xuống đứng không yên 
lạ quen đua chen ngỡ -ngàng. 

Đời muôn mặt, đời lẳm tuồng 

Say cùng tĩnh đà chuyện thường 
Bao màu sẳc bấy đau thương 
ngao-ngán trăm đường 
ôi dâu cồn đa-đoan . 

Câu danh lợi nhữ giấc mộng vàng 
càng suy nghĩ., lòng thêm càng 
trông cây cỏ mà thẹn thuổng 
lo quyền-qáy... sánh thua hơn 
năm tháng quay cuồng 
đầu tầm-hổn... đâu tâm-can. 

Rằng hay... rằng dớ rằng khéo khốn... 
khôn-khéo.. dãng-díu ai tường 
lờ. làng... khổp muôn nẻo đường 

Bụi-hường .. chen chưn mái càng vương 
Luống trông vời non nước 
khốn lo toan. 

B-L. 


IO.— LIỄN.BỘ THẬP-CHƯƠNG 

I.— PHẦM TUYẾT 

Dạo thuyền, gặp lúc trăng , 

Nguồn trăng gió , 

Kìa, nước mây một lằng... 

Bóng trăng soi , ba lại gần. 

Dực sầu đòi khi, chạnh vì 
Màng loan, bướm ong lững lờ.., 

Xuân hềt thu về, liễu nhẳn tơ. 
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Biết ai có trống cùng đợi, 

Song giống đa tình 
Đành, sông giải non mài, 

Cuộc đời, há rằng một hai, 

Chứ đem lòng lạt phai! 

Hương lửa, hương lửa dầu đượm, 

Thầy trong ngần, một hổ băng ! 

Không động muôn rừng ỉ 
Nào ngưìri quen biết, 

Xe mối tơ thẳm, chuông lầu 
Chạnh vì tình xưa, 

Ngày dồn thoi én, 

Nhạn thơ, vẳng đưa, 

Lòng lại thềm ngại, ngại, 

Dễ mấy ai 

Bận tồng thương, toan tinh lâu dài, 

Dặn lời, dám sai lời, 

Tơ duyên, đợi chờ một hai. 

Tuy trời, song cũng nơi người... 

2 — NGUYÊN TIÊU 

Trăng giỏ, trăng gió thêm chạnh , 

Kìa những lò'i kim ngọc, 

Làm sao, nắng tin người ngọc, 

Đành lòng sao đáng. 

Chạnh xui dạ man mác ỉ 
Ghi mẩy lâu cống dày ơn nặn, 

Ân tinh với mình mấy ai ? 

Mấy đoạn, .mấy đoạn căn vặn. 

Mối chung tình chia gánh, 

Hẹn, chưa cạn chén vàng, 

Trăng trọc, chốn thềm hoa mơ màng, 
Lúc canh khuya nhó ■ chàng thêm ngán, 
Trăng già, thiệt là trở trêu ! 

Nghĩa càng thêm nặng ! 

Chớ đem dạ đá vàng lợt phai. 
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3 — HÒ-QUẢNG 


Rốn ngôi lúc canh thâu, 

Nặng lòng nghĩ vàng đá tỉnh sâu, 
Chuyên lo chuyện sầu, 

Nghĩ không nghĩ cho nhau mặc dầu, 
Trăng dọi bên mái lầu, 

Đâu dám đâu tham cầu, 

Có nhau cùng nhau, 

Há sầu ỉ 


4 — BÌNH-BÁN 

Non nước, nguyên non nước, 

Xin ai, sánh vai đừng ngại, 

Quyết lâu dài, sum vầy trúc mai, 

Mấy lời phụ người, 

Cùng nhau, trước sau cho vẹn, 

Trăm năm chở đem tinh tình lợt phai, 

Dầu lại vàng phai, dám nề sai, 

Có đâu dời đoi tinh ái ! 

Nhổn khuyên bạn ân tình hẩy còn lâu, 

Lại dục lòng ta, nhở người xa. 

Bỏng trâng tà, gió lồng hơi ba, 

Cầm ca, ngâm nga tiệc quỳnh, 

Trằn trọc, xe mối vàng đá dựa màn loan, 
Giận duyên, buồn riêng, 

Chạnh niềm táy, đắng hòa. cay, 

Cháu rơi tương tư càng nặng, 

Khéo thay là, những lại qua, 

Đêm thanh, vẳng tin người ngọc. 

Thở than thêm phiền ! 

Buồn tải phận, lận bận bèo mây, 

Trăng giỏ, trâng gió đưa lỉnh, 

Vừa gặp mình, thiệt trời khéo dành. 
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5 — TÂY MAI 


Tò' dè bâu áo, 

Tính chở nài, 

Dầu có sai máy lời, 

Sony khuyên bạn sông cạn, 

Miền cho bền, lòng chỏ' phiền ! 
Song đà vương vấn niối duyên ỉ 
Một giải đông tăm, 

Vật đoi sao dời, 

Dám khuyên bạn, 

Tình chớ nùi ! 

Ân tỉnh nào quèn 
Song đà vương văn mối duyên, 
Ba sanh cho vẹn, mười nguyện, 
Ba sanh cho vẹn. mười nguyên 1 

6 - LIỀN- HƯỜN 

Dạo, bên thêm trăng dại, 

Bóng hoa động. 

Chuyện xưa vừa nhở lại... 

Mẩy ai đọng cho tròn ân úi, 
Nguyện non mòn sông giải, 

N ẳng mưa gió ngành mai, 

Trước sau, yêu hhaú đìvng ngại, 
Dặn cùng đó, khuyên độ chờ đợi. 
Sen thơm vừa đương hái , 
Tưởng ngươi thương tới Ị 
Chi xiết đều phải trải, 

Những cay đãng náo nại, 

Viếng thăm đôi đường xa ngải, 
Vì ai, dám náo sai ỉ 
Dặn, chớ đành chú' ngai, 

Dặn gìn giữ hai chữ tinh ái ! 
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7 - KịM-TIÈN 

Ấy ai, tại lòng ai ? 

Lại đem buộc cho người đề mà chưi. 
Song xa đàng, tuy xa mặt , 

Có cay đẳng, tuy xa mặt, 

Có cay đắng, chung tình lại càng vui, 
Thương cái duyên cùng phận, 

Thiêt trời xui minh ! 

Xin th'ê, trên có Trời xanh, 

Dầu gặp người quen, 

Duyên khéo lại đem buộc cho người, 
Càng thêm uui... 

Không xa lời, 

Nào dám nguôi ! 

Lận bận theo mình, 

Xin thê, trên cỏ trời xanh, 

Khả ghi lòng bậu, đừng lậu, 

Khá ghi lòng bậu, đừng lậu ! 

8-XUÂN-PHONG 

Lòng dặn lòng, ai mặc ai, 

Chuyện vui cười, người ờ đời, 

Ai mà cho khồi mẳc vòng nợ duyên ỉ 
Thương cứ thương, thôi đừng thôi, 

Đừng đem dạ, đem dạ từ chối, 

9- LONG-HỒ 
Rứa cũng nên, 

Lòng chớ phiền ỉ 

Khuyên cùng ai, chớ sai hương nguyền / 
Miễn cho bền, 

Lừa càng đượm, dúm xin giữ gìn. 

10- TẦU -MÀ 
Cái bèo sen, đà hiệp duyên , 

Trăng thề một bên, vầy bẹn tiên, 

Lúc say tỉnh, mảnh trăng tàn, 
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Chuyện hiệp tan, màn loan, 

Bấy lâu đợi chờ, 

Chủt duyên tình cò 1 , 

Lúc tình cà, bây già thầy đây I 
Một lòng càng xinh, 

Có tình với mình ấy ai ? 

Ngậm ngùi lúc hương nguyền, 

Rượu nghiêng tiệc quỳnh, 

Mầy nỗi đá vàng . 

Đêm thâu, người đầu, người đâu ? 
Người đâu, đã thấy nhau còn ngờ ĩ 
Người đâu lại thấy bầy giờ ỉ 
Ngày xưa, mưa gió thêm nồng, 

Song đà vương vấn, vương vấn tơ mànk, 
Thề non, thề chớ sai lời ỉ 

II.- BẢNG BÀN CUNG 

Sông càng rạng càng sâu, 

Thời núỉ càng cao. 

Nhìn non nước, 

Nhẹ bư&c anh-hào, 

Thợ trời ra công gây dựng, 

Công gây dựng đà mấy ngàn nấm, 
Kìa sơn-thú, 

Nọ bóng phì-cdm, 

Một cùng xanh xanh rừng rậmt 
Ve ngậm vượn sầu. 

Non Vu ngời rạng tâng máy, 

Hoa thêu động Đào, 

Sông càng rộng càng său, 

Thời núi càng cao. 

0O0 

Dán Hòng’ Lạc mình đây, 

Đà bốn nghìn năm 
Gây non nước. 
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Tự trước lâu đời. 

Ngọn cừ Hoa-Lư ngời rọngi 
Đinh Lê rồi lại Lý Tran Lê, 

Rày Nam Bắc 
Rộng bước sơn-hà. 

Một tìùng phong cương gáy dựng, 

Phân-minh họa đo. 

Hây hây ngày một càng đông, 

Yêu nhau mội lòng, 

D.ân Hồng- Lạc mình đáy 
Hà bổn nghìn năm. 

12.— NAM-XUẢN 

Nhắn nhe vườn hạnh, ngồi chờ chim xanh 
Khéo đưa tình, 

Hưa tình đưa lại cho ta, lại cho ta> 

Trỏt đã nặng mà ! 

Đã gan, xin bạn đừng xa, 

Sớm đào tối mận lân la, 

Trước còn trăng gió, còn trăng ẽiót 
Sau ra đá vàng ỉ 

Loan ôm phụng, phụng thương loan, 

Biết bao giờ, cho hiệp mặt mơ màng, 

Há lo toan, Cay hiệp nhân doan, 

Mây hồng đưa gời thơ nhàn, gởl thơ nhàn, 
Hưa sang, tình tự thiếp chàng > 

Đổi đàng thương nhớ, 

Thiếp v&i chàng, đôi đàng thương nhớ, 
Thương nhau phải băng ngàn ỉ 
Trót cưu mang, xin cho toàn. 

Chở đem dạ phụ phàng I 
Mảnh trăng the, vằng vặc soi chung , 
ữấu thu hết, sang đông đóng xin chờ I 
Mồi chỉ hông, cậy cùng óng Tơ 
Xe giây bà Nguyệt, 

Cho duyên nay hiệp mặt sum Vay, 

Bàỉ gương suốt đó đây phỉ nguyên! 



13 — GIA O-DUYẼN 

H.ƯƠNG-Vl bồng que 


Canh dã sẳp tàn 
ơi hởi chàng (mau) thác dậy 
Cam mrác xong rồi 
Ta di cẩy ruộng ta. 

Ta cẩy ruộng ta 
Trong gió hòa mu-a thuận 
Haang lúa tham lành 
Mình vững bụng hết lo 

Sổng dtrạc tạ do 
Ân -ca lạc nghiệp 
Naó-c mạnh dấn cưìrng 
Vui cành dẹp thiền-nhiển. 

V ui thú điển vién 
Khắng phiền danh lại 
Quanh quẩn xóm làng 
Ngày lại thÂụg qua. 

Khống chuộng xa hoa 
Sống daa cà hí ma áp 
Thốn dã quen mùi 
Cũng thích hạp lòng qué, 

Xuống thuyền lén ghe 
Khổng hì e.ngại 
Chiến. sĩ Tạ Do 
Dã dem lại ẩm no. 

B.L. 
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14. — QUẢ-PHỤ 


GỞ i, gởi đè thi, nhắn với tương tri, 

Riêng vì, riêng vì con Tạo, 

Tạo ỉàm ri, biết cỏ duyên chi ? 

Chạnh tình ai, nhắn với lương tri, 

Song tình chim ôi ẳ chim ôl song tình, 

Chim cỏn có bạn! Măg thu, phụng cách loan xa, 

Song bạn xa, không hay tình nhấn lỏng bạc, 

Bạn thương qua là hay chăng là ? 

Thương, thương nhau 

Thương thời sống nguyện; xin cho thấy nhau liền ! 

Ôi liễu ơi, tiễu sầu ai, 

Thương ai may tạ, thương lình ai này liễu, ôi liễu, liễu ! 
Song tinh đinh chiếc bá (ã) cháu, bá cháu, bá châu, cháu ? 
Nyàm cdu thi, ngâm thi thuyền nhĩ, 

Tương, tướng tời ghi, vu qui 

Bao giờ người tình nhơn 

Soi gương loun cho loan... loan loan hiệp mặt 

Khi hiệp mặt, soi gương loan, 

Báng khuâng lòng bạn, 

Lụy nhỗ hàng trăm hàng ! 

Soi gương loan, châu sa tràm hàng ị 
Thương người mặt ngọc, dạ bàng hoàng, 

Song thương bạn, dưa tin nhạn, 

Tương tương tư, tương tư tời nặng, song lo loan, 

Xin cho loan, loan ôm phụng, 

Cimg phụng, phụng bồng loan lấg loan ! 

15. - TƯƠNG Tư KHÚC 
CHIÊU THU NHỚ BẠN 
Giữa huổt chiêu thu 
nrri quê ngtrcri 
ngoi trồng tin hạn 
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Nơi xa-lẳc ven trời 
mơ in cắnh nhạn 
ngàn mầy trồi lặng . 

Buồn vơ vần lồng trắc ẩn 
hay tổ càng ai 
sầu thu những đầy vơi . 

Nhìn song sưa lá vàng rơi 

nước non nào Ấề pha phối. 

Còn Hương Ngự còn duyên nợ 
lời hẹn còn ghi, 

Còn mang nợ cầm thi 
Thu ối ngay ẩy chia ly, 
nói lìri chi 

Nhìn nhau cạn chén phẩn hỷ- 

16 — LÝ TỬ-VI (I) 

Dầu giãi nắng mưa, 

Từ _vy dầu giãi nẳng sương, 

Huê cam (tình như ) huê quít, biết thương huề nào ỉ 
Anh đây thương huê mận, huê đào 
{Huề mận huê đào) 

Anh đây thương huê mận huê đào , 

Cồn bông (tình như) huê cúc, biết vào tay ai ? 

Tình-lang ơi, thắm thẳm chơ phai ỉ 
Tình-ĩang ơi, thắm thẳm chở phai ỉ 

Ham bỗng (tình) huê lài, mà lại thơm lâu, 

Tình-Ịang ơi chở phụ huê ngâu, 

Chớ phụ huê ngâu ? 

‘Tình-ỉang ơi ỉ chớ phị huê ngâu ỉ 

(1) Tử- vi hoa đối tử- vi Ung. Thơ Bạch Cu* Dị làm tại Từ-vi-sành, tức là 
Nội-Các đời Đường vì ỏ* đó có trồng hoa Tử-vi). 
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Ham nơi ( tình như) phú qúi , lại hầu mẫu-đơn! 

Anh tìm em, trâm giận nghìn hờn , 

T răm giận nghìn hỉrn ỉ 

Anh tìm em, trăm giận nghìn hờn ỉ 

Ước chừng (tình như ) cho đặng, xích gần lại đây ! 

Có thương, thời xích lại đây, 

Thờị xích lại đáy ỉ 

Đừng còn ( tình như ) tơ tướng núi mây cơ nghèo . 
Trèo lên hòn nải cheo leo. 

Hòn núi cheo leo, 

Anh trèo lẽn hòn núi cheo leo, 

Cảm thưững ( tình như ) nỗi mẹ, lo nghèo phận em, 
Anh tìm em đã khẳp núi non. 





VIII - CẤC BẦI TẲN-VAN 


CHÙA THIÊN-MỤ 

KÍNH-PHỦ 

Chùa ổ* huyện Hương-Trà, xử Thuận-Hóa. dựng trển một trải 
đồi phẳng, có cải vẻ đẹp của núi khe. Tục 'ruyên khi xưa nhà 
phong-thủy khai đào sông núi, thấy co mộ' cụ già bảo ngưòi làng 
đấy dựng chùa đế đỏn các Ihàn thiêng vè núi, nhân dặt iên lá chùa 
Thiên-Mụ (bà già nhà Tròi). 

Hoan-quốc-công Nguyễn-Hoản xưa cỏ trùng-tu Ịại, về sau 
cũng kế-tiếp sửa chữa. Có một cải khánh đá. ticng lởn và trong, ghi là 
« Chính-lịch nhị niên lạo ». 

Hội-chủ Li Thế-tổ Minh Khang Thải-Vương. Rèn cạnh Phật, 
tọa có bài vị tỗ-khảo bảy đời của họ Nguyễn. Khi chủa Nguyễn mất, 
có ngưò‘1 bề tôi là Mỗ .đến chùa yết-bải, đề bài thơ ở vách chìia, 
có hai câu : 

Khỏ liên nhị bách niên cơ-nghiệp, 

T IM í 4 I f 

Bất cộp sơn tãng nhắt mộng trường. 

3R X. dt # — ệ- 

Nghĩa là : « Thương thay cơ-nghiệp hai trăm năm, không 
bằng một giấc mộng của nhà sư trên núi ». 

Khoảng năm Cảnh-Hưng, chùa ho-i đỗ nát, quan Đốc-đồng 
Hoan-Châu là Bùi-Huy-Bích phụng-chỉ vào Huế tuyên-dụ, thưòng 
cùng quan Đốc-thị là Trương-Đăng-Quỹ đi thuyền lên chơi xem, cỏ 
nhửng câu thơ rằng : 
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Nguyễn gia thốt thế bài không tợi 

K* £ ~tr # £ & 

Tãng xá thiên gian ngoâ bán linh 

# -t w íl 4 $ 

Nghĩa là : bảy đời họ Nguyên bàỉ-vị còn đằv, bao nhiêu gỉan 
nhà sư ở, ngỏi đẵ trụt mất đến nửa », 

Lại rằng : 

Khinh phàm nhốt phiến đãng lâm xứ 

#1 & ữ Ằ 

Nhàn phắt đài giaỉ duyệt khánh mình' 

W) £ Pầ tô J- íè 

Nghĩa là : 

« Giương một cách buồm nhẹ lên thăm phong-cảnh, phẫy cải 
thềm rêu đễ đứng nhìn bài minh khắc Irên tấm khảnh )). 

Tang- thương ngẫu-lụ c 
Trúc-khê dịch 
« Phồ-thông chuyên-san » 
Phồ-thông bán nguyệt-san sổ ổ 
tháng chạp nâm 1943, trang 150-152 
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CỤNG CHIỄM CÁC TÕN-LẢNG 


Ở Kinh mà không đi cung-chiêm các tồn-lăng thì cũng là 
uỗng mất cải công tự Hà-nội về đây. Vả mục-đích tôi về Kinh là 
muốn xem nhưng cảnh-tượng cũ của nưỏ‘C nhà. Còn cảnh-tượng gì 
trang.nghiêm hùng-tráng bằng những nơi lăng -tầm của mấy vị đế- 
vưo’ng ta đòi trước ? Khồng những mấy nợi đỏ là những nơi 
thắng-tích đệ nhất của nưửc ta, mà lại cỏ thế liệt vào bậc những 
nơi thẳng-líqh của thế-giỏd nữa. Hoàn.cầu dễ không đâu có chốn 
nhà mồ cua bậc vua chúa nào mà khéo hòa hợp cái cảnh thiên- 
nhiên vỏ’i cái cảnh nhân-tạo , gây nên một cái khi-vị riông như 
não-nùng, như thương nhử, như lạnh-lểo, như hắt-hiu, mà lại như 
đầy những tho 1 những mộng, khiến người khách vẩng-cảnh luống 
những ngẫn-ngơ trong lòng, Mà cái cảm-giác ẩy không phải là 
người mình mới cỏ, dẫu ngưò'i ngoại quốc đi du.lịch đển đấy cũng 
phải cảm như thế. Có ngưòi Pháp rất mến cái cảnh những noi, 
lăng-tẫm của ta đã từng nói : muốn đi xem lăng phải đi vào những 
ngày gió thu hiu hắt, trời đòng u-ám, thì mố’i cảm dưọ'C hết cái 
thú thâm -trầm. Kễ các lăng-tằm thì nhiều lắm, nhưng trưởc-danh 
nhất có bốn nơi : Tlnèn-thụ lăng (lăng đức Gia-Long), Hiếu lăng 
(lăng đức Minh-Mậnh), Xương lăng (lăng đức Thiệu-Trị) Khiêm 
lăng (lăng đức Tự-Đửc), bốn noi ấy là to hơn và đẹp hơn cả. Noi 
Thiên-thụ xa nhất, rồilần lượt đến nơi Hiếu, nơi Xương, nơi Khiêm. 

Nhi lăng, những người không biết, mỗi người tưởng tượng 
ra một cách : ngưcri thl cho là cải nhà bằng đả ló’n, trong đựng 
quan-quách ồng vua ; người thì cho là cải vưò n rộng, giữa xây nấm 
quanh trồng cây ; ngưòỉ thì cho là cái nèn to như noi văn-chỉ, 
phỗng đả voi ngựa dửng chầu. Nhưng dù tưởng tưọ’ng đến đâu 
cũng không kịp tới cải chân tưcrng lởn lao. Lăng dây là cả một 
tòa thành, cả một vùng núi, chớ không phải một khoảng năm ba 
sào, một khu vài ba mẫn. Lăng đày là gồm cả mầu trời, sắc nước 
núi cao rừng rậm giỏ thổi ngọn cây, suối reo hang đá, chỏkhông 
phải một cái nấm con con của tay người xây dựng. Lăng đây là 
bức cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, ghép thêm một bửc cảnh nhân tạô 
tuyệt khẻữ. Lăng đày lả cải nhân công tô-điềm cho sơn-thủy, khiẽn 
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cho cỏ một cải hồn nẵo-nùug u-uất, như phảng-phất trODg cung 
điện âm.thầm. như rì-rào trên ngọn thông hiu hẳt. Không biết lấy 
lời gì mà tả đưọ’c cải cảm lạ, êm-đềm vô cùng, ảo-nẵo vô cùng, 
nỏ chìm đắm người khách du-quan trong cải cảnh tịch-mịch u-3ầm 
ấy. Trong thế-giới chắc còn lẳm nơi lăng-tầm đẹp hơn nhiều, như 
ở Ấn-Độ cỏ cải mả bà chúa toàn bằng ngọc.thạch, ở Âu-Châu 
cũng có lắm nơi mộ-địa rất là u-sầm. Nhưng khồng đâu cái công 
dựng đặt của ngưòù ta với cải vẻ thiên-nhiên của trời đất khẻo điều 
hòa nhau bằng ờ đây, cung điện đình-tạ cùng một màu một sắc 
như nủi non, như cày cỏ, tư&ng cây cỏ ấy, núi non ấy, phải có 
đình-tạ ẩy, cuDg điện ấy mời là xứng, mà cung điện ấy, đình-tạ ấy 
phải có núi non ấy, cây cỏ ấymới là họp vậy. 


PHẠM QUỲNH 


LẢNG BỨC GIA-LONG 

Đến điện trườc rồi mới đển lăng, điện ở bên hữu lăng, gọi 
la Minh-thành điện. Điện trông rất là nguy-nga, trước mặt cỏ sần 
rộng trồng mấy cây đại to • lại cỏ một thử cây khồng biẽt tên là 
gì mà hình rẩt cố-kính, thực là hợp VỚJ cái cảnh trang-nghỉêm ỏ 1 
chỗ ấy. Trèo bệ đả lên cửa diện, bưỏrc vảo một cái sân rộng nữa, 
trong bầy mấy cải thống bằng sử cực lởn. Thưởng trong các miếu 
điện ngoài sân hay bày những thống như thế. Chắc là đồ Tàu, nhưng 
không phải đố thường, hoặc giả Triều-đình ta khi xưa đặt kiêu 
riêng tự noi « thổ-sản » chăng. Vi ngày nay không thấy đâu có 
những chiếc thống lớn như thế. Hai bên là tả-vu hữu-vu, giữa là 
chính-điện. Vào chính-điện phải nói với cảc«mệ» coi trong ấy. 
Các « mệ )) là những bực cung nữ của tiên-đế khi xưa, hoặc là 
những bực công tốn-nữ trở về già xin vào lăng dế trông-nom việc 
hương lửa hôm mai. Ở lăng Thiên-mụ này chắc không còn những 
bực cung-nữ nữa. 

Trong điện cỏ cải khảm dặt bài vị đức tiên -đế, ngoài bày cải 
sập trẳi chiếu đê những dồ ngự dụng như khi sinh thòi : cái khăn 
mặt, cải thau, bộ đồ trà. cái trảp trầu v.v... Hai bên lại bày những 



đồ pha.lê cùng đồ sứ Tầy, chắc là những đồ của các ông sứ-thần 
Phảp đem sang cổng vua ta khi xưa. Đại khái cách, bài trỉ trong 
tằm-điện cảc lăng đều như thế cả, chỉ khảc nhau có ít hay nhiều 
mà thôi. Điện lăng Thiên-thụ này là it đồ bầy hơn cả ; nhiều nhất 
là điện Khiêm-lăng. 

Xem xong trong điện mởi ra xem ngoài lăng. Sảnh vời các 
lăng kia thì lăng Thiên-thụ là giản-dị hơn cả ; nhưng cỏ cải vẻ 
hìtng-trảng, thực là biều được cái tríto-tảtmôt ồng vua sáng-nghiệp. 
Bốn bề là nủi cả, trong sảch nói cả thảy 36 ngọn đều quảy quần 
về đấy. Giữa mấy từng sân đá rộng thênh-thang, thềm cao rồng 
chạy ; trên một tòa thành tròn ba bề xây như hình cải ngai, trong 
hai nấm đả hình chữ nhật, tức là mộ đức Th€-tỗ Cao hoàng-đế 
cùng đửc Thừa-thiên Cao hoàng-hậu, hai Ong bà nẳm song song 
ỏ* giữa khoảng trời rộng núi cao, như muốn chứng cùng với trời 
đẩt rằng công ta đầ đảuh đông giẹp bẳc mà gây dựng nên cải nền 
nhất-thổng của nườc Đại-Việt này, từ nay vững như bàn~thạch, bền 
như Thải-sơn vậy. Không cỏ đình, không cỏ tạ, khồng cỏ lầu, không 
cỏ đài, chỉ trơ trơ một tấm sân đà mênh mông, ngoài xa hai cột đồng- 
trụ cao ngất trời ! Hùng thay ! Thực rõ cái chỉ một bực khai-quốc 
đại anh, hùng, không ưa những sự hư-văn vô-ỉch. Phàm lăng là 
xày tự sinh thòi vua, chỏ 1 không phải khi vua thãng-hà rồi mởi 
xây, cho nên mỗi cải lăng là biễu tinh-thần tính-cách riêng của 
mỗi ông vua, tự tay đặt kiều lấy cái nhà ở sau cùng của mình. 
Như thế thòi lăng Thiên-thụ này thực là tấm gưo*ng phản chiếu 
cái khí tượng anh - hùng của dức Gia-long ta vậy. 

Cỏ ngưòi cho lãng đức Minh-mệnh là đẹp, cỏ ngưòi cho lăng 
đức Tự-đửc là khéo. Tôi lấy lãng đức Gia-long là hùng hơn cả. 
Nhưng một triều đưọc mấy vua sáng nghiệp? Cồng khai sảng chỉ 
cố một đời, mà nền bình-trị thực muôn thủa, Cho nên các lăng 
sau này cỏ văn vẻ hơn nhiều mà thực là kẻm bề hùng trảng vây. 

PHẠM QUỲNH 

(Trích ở bài « Mười ngày ở Huế » trong Nam Phong số 10). 
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